
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm 1 

 Biên bản sửa đổi Biên bản Thảo luận cho những thay đổi trong PDM và PO   
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  BIÊN BẢN CUỘC HỌP   

GIỮA 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI        

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ 

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN   

ĐỂ SỬA ĐỔI BIÊN BẢN THẢO LUẬN    

VỀ  

DỰ ÁN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG,  

TỈNH QUẢNG NINH    

 

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây gọi là “JICA”) và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam (sau đây gọi là “UBND tỉnh QN”) cùng đồng ý sửa đổi Biên bản thảo 

luận Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (sau đây 

gọi là “Dự án”) đã ký ngày 12/6/2015 và được sửa đổi ngày 7/9/2016 như sau. Ghi nhận rằng 

sẽ không sửa đổi Mục tiêu tổng thể và Mục đích của Dự án.  

 

1. Ma trận thiết kế dự án (PDM) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi    

(1) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Mục đích Dự án 

- Quy định và tổ chức cho các hoạt động 
thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị xã Quảng 
Yên 

(1) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Mục đích Dự án 

- Quy định và tổ chức cho các hoạt động 
thúc đẩy du lịch sinh thái ở Huyện Vân 
Đồn 

(2) Các chỉ số xác minh khách quan đối 
với Đầu ra 3 

- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái 
trở lên được xây dựng và cung cấp tại 
thị xã Quảng Yên và đạt từ 5.000 lượt 
khách du lịch trở lên đến tham quan  
trong năm cuối cùng của Dự án. 

- Các quy định và tổ chức về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị 
xã Quảng Yên, và nhãn xanh cho tàu 
du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
được xây dựng và lập thành văn bản. 

(2) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Đầu ra 3     

- Xây dựng từ hai (2) chương trình du 
lịch sinh thái trở lên tại Huyện Vân Đồn 
trong đó, đến năm cuối của Dự án, dự 
kiến từ 500 khách du lịch trở lên sẽ 
tham gia hoạt động du lịch sinh thái.   

- Các quy định và tổ chức về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 
Huyện Vân Đồn, và nhãn xanh cho tàu 
du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
được xây dựng và lập thành văn bản. 

(3) Phương tiện xác minh của Đầu ra 3   

- Các văn bản hành chính về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị 
xã Quảng yên và nhãn xanh cho tàu du 
lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 

(3) Phương tiện xác minh của Đầu ra 3   

- Các văn bản hành chính về cung cấp 

và cập nhật thông tin du lịch cũng như 

tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 

Huyện Vân Đồn và nhãn xanh cho tàu 

du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
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(4) Hoạt động của Đầu ra 3  

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã 
Quảng Yên thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(4) Hoạt động của Đầu ra 3   

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại Huyện 
Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(5) Thiết bị 

- Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt 
động thí điểm các biện pháp hiệu quả 
năng lượng ở khu vực vịnh Hạ Long 

- Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt 
động thí điểm tăng cường năng lực 
quản lý môi trường nước thông qua 
giảm tải lượng ô nhiễm xuống vịnh. 

(5) Thiết bị 

- Thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực 
tiếp xuống vịnh, sẽ cung cấp thiết bị 
cần thiết để thực thi hoạt động thí điểm 
về nâng cao năng lực quản lý môi 
trường nước.  
 (1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX 

hoặc tương đương) cho tàu du 
lịch: Số lượng 3; 

(6) Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ 

thuật 

- Các văn bản hành chính về việc (1) 
cung cấp và cập nhật thông tin du lịch 
cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch 
sinh thái ở thị xã Quảng Yên và (3) 
Nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận 
cánh buồm xanh). 

 

(6) Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ 

thuật 

- Các văn bản hành chính về việc (1) 
cung cấp và cập nhật thông tin du lịch 
cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch 
sinh thái ở Huyện Vân Đồn và (3) Nhãn 
xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận cánh 
buồm xanh). 

 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong bản PDM hiện hành là cần 

thiết vì những lý do sau đây: 

(1) Địa điểm của hoạt động thí điểm Du lịch sinh thái thay đổi từ Thị xã Quảng Yên 

sang Huyện Vân Đồn dựa trên điều kiện thực tế của khu vực.  

(2) Giống như (1). 

(3) Giống như (1). 

(4) Giống như (1). 

(5) Một sản phẩm thiết bị đã được xác định nhằm mục đích tăng cường năng lực 

quản lý môi trường nước thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh.    

(6) Giống như (1). 

  

2. Kế hoạch hoạt động (PO) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi 

(1) Hoạt động của Đầu ra 3 

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã 
Quảng Yên thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(2) Hoạt động của Đầu ra 3 

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại Huyện 
Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong PO là cần thiết vì những 

lý do sau đây : 

(1) Địa điểm của hoạt động thí điểm Du lịch sinh thái thay đổi từ Thị xã Quảng Yên 

sang Huyện Vân Đồn dựa trên điều kiện thực tế của khu vực.  
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Nội dung Biên bản thảo luận (đã ký ngày 12/6/2015 và sửa đổi ngày 7/9/2016) ngoài những 

nội dung được sửa đổi và thống nhất tại Biên bản thảo luận này, vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

 

Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng Mười năm 2017.  

 

Phụ lục 1: Biên bản cuộc họp sửa đổi Biên bản Thảo luận Dự án, đã ký ngày 7/9/2016; 

Phụ lục 2: PDM và PO sửa đổi 

Phụ lục 3: Danh mục mua thiết bị cho Dự án    

Phụ lục 4: Văn bản số 3162/UBND-MT của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 9/5/2017gửi Văn 
phòng JICA VN về các điểm được xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần 
thứ Nhất, được tổ chức ngày 25/4/2017. 

   

 

Hạ Long, ngày 27 tháng Mười năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                
Ông Naoki Kakioka 
Đại diện cao cấp 
Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản   
tại Việt Nam 
 

 
 
                                  
Ông Đặng Huy Hậu 
Phó chủ tịch thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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BIÊN BẢN THẢO LUẬN 

GIỮA 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ 

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN   

  

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BIÊN BẢN THẢO LUẬN  

CHO 

DỰ ÁN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG, TỈNH 

QUẢNG NINH    

 

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây gọi là “JICA”) và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam (sau đây gọi là “UBND tỉnh QN”) cùng đồng ý sửa đổi Biên bản thảo 

luận Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi 

là “Dự án”) đã được ký kết ngày 12/6/2015 sau khi cân nhắc tiến độ và kết quả đạt được trong 

Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của Dự án. Ghi nhận rằng sẽ không sửa đổi Mục tiêu tổng thể 

và Mục đích của Dự án.  

  

1. Ma trận thiết kế dự án (PDM) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi 

(1) Tên Dự án  

Dự án phát triển thể chế thực hiện tăng 

trưởng xanh và tăng cường hệ thống quản 

lý môi trường hướng tới bảo tồn bền vững 

vịnh Hạ Long 

(1) Tên Dự án 

Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực 

vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(2) Đầu ra 1 và các hoạt động 

Xây dựng khung chính sách và kế hoạch 

hành động ưu tiên triển khai thực hiện tăng 

trưởng xanh ở Khu vực Vịnh Hạ Long 

thông qua rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch Hành động Tăng trưởng xanh hiện 

có của tỉnh. 

1-1 Xem xét những kiến thức hiện có về 

Tăng trưởng xanh trên toàn thế giới và xác 

định các bài học có thể áp dụng cho tỉnh 

Quảng Ninh. 

1-2 Xem xét các chính sách, kế hoạch, 

văn bản pháp luật, tình hình tài chính và 

thể chế hiện tại ở tỉnh Quảng Ninh và Việt 

Nam;  phân tích nhu cầu và những hạn 

chế để thực hiện Tăng trưởng Xanh tại 

Khu vực vịnh Hạ Long.  

(2) Đầu ra 1 và các hoạt động   

Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức 

thuộc Đầu ra 2 và 3 và đưa ra các khuyến 

nghị cho giai đoạn sau dự án phục vụ thúc 

đẩy tăng trưởng xanh thông qua các bài học 

kinh nghiệm thu được từ các hoạt động dự 

án. 

1-1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên 

các đề xuất được đưa ra trong Giai đoạn lập 

kế hoạch chi tiết của Dự án. 

1-2 Lập sách trắng về tăng trưởng xanh 

khu vực vịnh Hạ Long có tham khảo kinh 

nghiệm và lịch sử lập sách trắng về môi 

trường của tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt động 

tại Đầu ra 2, Đầu ra 3, v.v..., và phát hành 

sách trắng tới các bên có liên quan thông qua 

các cuộc hội thảo và tới công chúng. 
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1-3 Tiến hành đánh giá nhanh hiệu quả 

môi trường (bao gồm cả hiệu quả sử dụng 

năng lượng, phát thải các-bon, hiệu quả 

sử dụng nguồn lực, v.v…) trong các phân 

ngành kinh tế chủ chốt của tỉnh Quảng 

Ninh (bao gồm các ngành công nghiệp, 

giao thông, chất thải rắn, nông nghiệp, 

nước/nước thải v.v…) 

1-4 Tiến hành hội nghị chuyên đề/hội 

thảo và tập huấn nâng cao sự hiểu biết và 

năng lực liên quan tới Tăng trưởng xanh 

của các sở ngành, các đơn vị kinh doanh 

và người dân  tỉnh Quảng Ninh 

1-5 Thiết lập thể chế cần thiết bao gồm 

các Nhóm công tác liên ngành để tham 

vấn. 

1-6 Căn cứ kết quả đánh giá nhanh và 

thông qua tham vấn các bên liên quan, đề 

xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh dự thảo 

khung chính sách đối với tài chính bền 

vững bao gồm: định nghĩa về tăng trưởng 

xanh, các mục tiêu, chỉ tiêu, thể chế, công 

cụ chính sách tiềm năng (cả bắt buộc và 

khuyến khích), các nguồn lực, các biện 

pháp giám sát, đánh giá và lộ trình thực 

hiện tăng trưởng xanh trong khu vực Vịnh 

Hạ Long. 

1-3 Căn cứ vào đầu ra và tiến độ các hoạt 

động 1-2, xây dựng và lập thành văn bản 

những quy định và tổ chức để tiếp tục và mở 

rộng nhiệm vụ xuất bản sách trắng về tăng 

trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh và bắt đầu tiến 

trình phê duyệt của tỉnh Quảng Ninh. 

1-4 Qua tham khảo Mô hình hồ Biwa, đưa 

ra khuyến nghị (như đề xuất thành lập Trung 

tâm nghiên cứu và khoa học môi trường vịnh 

Hạ Long, chương trình tham gia của cộng 

đồng, thiết lập diễn đàn Hạ Long và thúc đẩy 

sử dụng xăng sinh học BDF) về những chính 

sách tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 

cho giai đoạn sau dự án. 
  

(3) Các hoạt động thuộc Đầu ra 2 

2-1 Xác định các phân ngành ưu tiên và 

đề xuất các biện pháp/mô hình thí điểm, 

bao gồm công nghệ, nguồn nhân lực và 

các công cụ tài chính để cải thiện cả hiệu 

quả môi trường và hiệu quả kinh doanh. 

2-2 Dự thảo và thể chế hóa các chính 

sách bao gồm khung chính sách thể chế, 

các công cụ chính sách v.v… đối với các 

phân ngành ưu tiên. 

2-3 Thực hiện và theo dõi các biện 

pháp/mô hình thí điểm trong các phân 

(3) Các hoạt động thuộc Đầu ra 2 

2-1 Thực hiện và theo dõi những hoạt động 

thí điểm về tăng cường các quỹ và cơ chế tài 

chính của tỉnh phục vụ công tác quản lý môi 

trường và tăng trưởng xanh. 

2-2 Triển khai thực hiện và theo dõi những 

hoạt động thí điểm thúc đẩy chính sách 

khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng 

như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... 
2-3 Triển khai thực hiện và theo dõi những 

hoạt động thí điểm tăng cường năng lực quản 

lý để giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống 

vịnh Hạ Long. 

2-4  Xây dựng và thực hiện thí điểm hệ thống 
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ngành ưu tiên.   nhãn xanh của tỉnh, góp phần cho hoạt động 

quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các 

ngành trọng điểm được chọn và bắt đầu áp 

dụng hệ thống thông qua các hoạt động từ 2-1 

đến 2-3. 

2-5  Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và 

tiến độ của các hoạt động từ 2-1 đến 2-4 và 

kết hợp các thông tin vào sách trắng về tăng 

trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, được lập 

trong Đầu ra-1. 

2-6  Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 

2-1 đến 2-4, xây dựng và lập thành văn bản 

những quy định và tổ chức để tiếp tục và mở 

rộng các hoạt động quản lý môi trường trong 

các ngành trọng điểm đã chọn và bắt đầu tiến 

trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 

(4) Đầu ra 3 và các hoạt động   

3-1 Thực hiện các hoạt động thí điểm 

các chính sách phát triển kích thích tăng 

trưởng du lịch bền vững   

3-2 Xem xét các cơ hội phát triển và trở 

ngại trong các hoạt động du lịch hiện nay 

và xác định các vấn đề ưu tiên trên quan 

điểm Tăng trưởng xanh. 

3-3 Đánh giá hiệu quả môi trường của 

các cơ sở du lịch và hoạt động du lịch tại 

thành phố Hạ Long và các hoạt động trong 

khu vực Vịnh Hạ Long. 

3-4 Đề xuất các chính sách/biện pháp 

hành động để cải thiện các cơ sở du lịch 

và hoạt động du lịch trong khu vực Vịnh 

Hạ Long dựa vào mục 3-2 ở trên.  

3-5 Thực hiện và giám sát các biện 

pháp/mô hình thí điểm tại một số khu 

vực/đơn vị hoạt động được lựa chọn. 

(4) Đầu ra 3 và các hoạt động 

Thực hiện các hoạt động thí điểm các chính 

sách phát triển kích thích tăng trưởng du lịch 

bền vững.  

3-1 Thực hiện cải thiện, hoặc xây dựng thông 

tin du lịch và cung cấp cho khách du lịch, góp 

phần phát triển du lịch bền vững ở khu vực 

vịnh Hạ Long. 
3-2 Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã Quảng 

Yên thông qua cung cấp hoạt động tập huấn 

và chuyển giao kỹ thuật phát triển năng lực. 

3-3 Xây dựng và vận hành hệ thống dán nhãn 

xanh cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long 

(Chứng nhận cánh buồm xanh). 

3-4 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và 

tiến độ của các hoạt động từ 3-1 đến 3-3 và 

kết hợp thông tin vào sách trắng về tăng 

trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, được lập 

trong Đầu ra-1. 

3-5 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 3-

1 đến 3-4, xây dựng và lập thành văn bản 

những quy định và tổ chức để tiếp tục và mở 

rộng các hoạt động du lịch bền vững và tỉnh 

Quảng Ninh bắt đầu quy trình phê duyệt. 

(5) Các chỉ số xác minh khách quan, 

phương tiện xác minh, các giả thiết quan 

trọng và các điều kiện tiên quyết 

(5) Các chỉ số xác minh khách quan, phương 

tiện xác minh, các giả thiết quan trọng và các 

điều kiện tiên quyết 
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Không áp dụng Như trình bày trong Phụ lục 2. 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong bản PDM hiện hành là cần thiết 

vì những lý do sau đây: 

(1) Tại Biên bản thảo luận đã ký ngày 12/6/2015, đã đồng ý với khuyến nghị điều chỉnh tên 

của Dự án và ngày 1 tháng 12 năm 2015, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã phát hành 

Công hàm số J. D. 95/ 2015 đồng thuận với việc điều chỉnh này.   

(2) Các hoạt động thuộc Đầu ra 1 như thống nhất trong Biên bản thảo luận (Ký ngày 

12/6/2015) đã được triển khai thực hiện và hoàn thành trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết. 

Theo đó, Đầu ra 1 và các hoạt động liên quan được xây dựng mới cho Giai đoạn thực thi 

của Dự án. 

(3) Các hoạt động thuộc Đầu ra 2 đã được chỉnh sửa theo Kế hoạch thực thi các hoạt động 

thí điểm cho Giai đoạn thực thi của Dự án và đã được hoàn thành trong Giai đoạn lập kế 

hoạch chi tiết.   

(4) Các hoạt động thuộc Đầu ra 3 đã được chỉnh sửa theo Kế hoạch thực thi các hoạt động 

thí điểm cho Giai đoạn thực thi của Dự án và đã được hoàn thành trong Giai đoạn lập kế 

hoạch chi tiết. 

(5) Biên bản thảo luận (ký ngày 12/6/2015) chưa nêu các chỉ số xác minh khách quan, 

phương tiện xác minh, các giả thiết quan trọng và các điều kiện tiên quyết. Những nội dung 

này mới được lập tại Biên bản thảo luận này, như trình bày trong Phụ lục 2. 

  

2. Kế hoạch hoạt động (PO) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi 

(1) Không áp dụng (1) Như trình bày trong Phụ lục 2. 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong PO là cần thiết vì những lý do 

sau đây : 

(1) Biên bản thảo luận (ký ngày 12/6/2015) chưa bao gồm PO. Bản PO mới được lập tại 

Biên bản thảo luận này, như trình bày trong Phụ lục 2.   

 

Các nội dung của Biên bản thảo luận (ký ngày 12/6/2015) ngoài những nội dung được sửa đổi 

và thống nhất tại Biên bản thảo luận này vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

 

Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng Chín năm 2016.  

 

Phụ lục 1: Biên bản thảo luận (đã ký ngày 12 tháng Sáu năm 2015) 
Phụ lục 2: PDM (Sửa đổi), PO. 
 

Ngày 7 tháng Chín năm 2016 

Đã ký 
 
                                

Ông Kenichi Yamamoto 
Phó trưởng đại diện 
Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại 
Việt Nam 
 

Đã ký 
 
                                  

Ông Đặng Huy Hậu 
Phó chủ tịch thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

 

 

 



























MA TRẬN THIẾT KẾ DỰ ÁN (PDM)  
(Bản tiếng Anh là nội dung chính thức để ký. Bản dịch tiếng Việt chỉ để tham khảo)  

 
Tên Dự án: Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn thực thi). Giai đoạn dự án: 2016-2018 (3 năm) 
Khu vực muc tiêu: vịnh Hạ Long: Thành phố Hạ Long, T.P Cẩm Phả, Huyện Vân Đồn, Huyện Hoành Bồ, T.xã Quảng Yên, T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
Nhóm đối tượng: Dân số khu vực Hạ Long (Tổng số xấp xỉ 1.780.000 người: T.P Hạ Long: 237.000, T.P Cẩm Phả: 186.000, Huyện Vân Đồn: 43.000, Huyện Hoành Bồ: 50.400, T.x Quảng Yên: 
134.200, T.P Uông Bí: 113.300). 
 

Tóm tắt Các chỉ số xác minh khách quan Phương tiện xác minh Các giả thiết quan trọng 
MỤC TIÊU TỔNG THỂ    
Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở tỉnh Quảng Ninh thông qua 
quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” 
sang “xanh”. 
 

- Sách trắng về Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh 
được xuất bản liên tục. 

 
- Từ mười (10) hoạt động trở lên liên quan tới cơ chế cấp 

ngân sách/tài chính cấp tỉnh, tiết kiệm năng lượng, 
giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh  được 
tiến hành thông qua các quy định quản lý môi trường 
và tổ chức được xây dựng bởi Dự án cho các ngành 
trọng điểm được chọn ở tỉnh Quảng Ninh. 

 
- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái trở lên và các 

thông tin liên quan được xây dựng và cung cấp thông 
qua các quy định, cơ chế và tổ chức được Dự án xây 
dựng bởi cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng 
Ninh. 

 
- Những ghi chép và phỏng vấn chính thức đối 

với các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng 
Ninh, các doanh nghiệp tư nhân, người dân địa 
phương và khách du lịch. 

Không có thay đổi trong 
chính sách thúc đẩy chiến 
lược tăng trưởng xanh 
tỉnh Quảng Ninh. 
 
Không có thay đổi về tình 
hình xã hội gây cản trở 
hoạt động của các đơn vị 
tư nhân liên quan, như 
khủng hoảng kinh tế, v.v... 
 
Không xảy ra thiên tai gây 
thiệt hại tới các tài nguyên 
du lịch. 

MỤC TIÊU DỰ ÁN    
Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long thông 
qua việc thực hiện các chính sách môi trường bền vững trong 
các ngành trọng điểm và thực hiện các chính sách phát triển 
ngành du lịch. 

- Những quy định, cơ chế và tổ chức phục vụ thúc đẩy 
tăng trưởng xanh sau đây được tỉnh Quảng Ninh phê 
duyệt. 
• Quy định và tổ chức cho hoạt động liên tục xuất bản 

sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh 
• Các cơ chế tài chính và cấp ngân sásh và tổ chức 

cho các hoạt động thúc đẩy quản lý môi trường và 
tiết kiệm năng lượng 

• Quy định và tổ chức cho các hoạt động cung cấp và 
cập nhật thông tin du lịch và quảng bá du lịch 

• Quy định và tổ chức cho các hoạt động thúc đẩy du 
lịch sinh thái ở thị xã Quảng Yên 

• Quy định và tổ chức cho các hoạt động dán nhãn   
nhằm thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng và du 
lịch bền vững 

 
- Trình tỉnh Quảng Ninh những khuyến nghị cho giai 

đoạn sau dự án. 

- Các tài liệu quy định và tổ chức được phê duyệt 
 
- Phỏng vấn các sở ban ngành liên quan của tỉnh 

Quảng Ninh. 

Không có thay đổi trong 
chính sách thúc đẩy chiến 
lược tăng trưởng xanh của 
tỉnh Quảng Ninh. 
 
Không có thay đổi trong 
tình hình toàn cầu và 
không gia tăng nguy cơ các 
bệnh truyền nhiễm gây cản 
trở sự phát triển của ngành 
du lịch. 
 
Không xảy ra thiên tai gây 
thiệt hại tới các tài nguyên 
du lịch. 

ĐẦU RA    
1. Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức thuộc Đầu - Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, - Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Không có thay đổi về tình 
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ra 2 và 3 và đưa ra những khuyến nghị cho giai đoạn sau 
dự án phục vụ thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua các 
bài học kinh nghiệm thu được từ các hoạt động dự án. 

mô tả những hoạt động ban đầu triển khai thực hiện 
chính sách và hoạt động nâng cao nhận thức tăng 
trưởng xanh, được lập và phát hành một lần/năm. 

 
- Xây dựng và lập thành văn bản các quy định và tổ chức 

cho hoạt động lập sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh 
Quảng Ninh 

 
- Đưa ra các khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án về 

thúc đẩy tăng trưởng xanh. 

Hạ Long 
 
- Các văn bản hành chính về việc lập và xuất bản 

sách trăng về tăng trưởng xanh. 
 
- Những khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án 

hình xã hội gây cản trở 
hoạt động của các đơn vị 
tư nhân, như khủng 
hoảng kinh tế và v.v... 

2. Các chính sách bền vững về môi trường và tài chính cho 
những ngành trọng điểm lựa chọn được xây dựng và 
thực hiện như những hoạt động thí điểm. 

- Từ năm (5) hoạt động trở lên về quản lý môi trường 
(tăng cường cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh, 
quản lý và tiết kiệm năng lượng, giảm tải lượng ô 
nhiễm trực tiếp xuống vịnh) được thực hiện trong các 
ngành trọng điểm lựa chọn. 

 
- Quy chế về cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh và 

tiết kiệm năng lượng đối với các ngành trọng điểm lựa 
chọn được xây dựng. Hệ thống nhãn xanh cấp tỉnh để 
thúc đẩy quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các 
ngành trọng điểm lựa chọn được lập thành văn bản. 

- Hồ sơ ghi chép hoạt động Dự án 
 
- Các văn bản tài chính về cơ chế tài chính / cơ 

chế cấp ngân sách, tiết kiệm năng lượng và hệ 
thống nhãn xanh của tỉnh phục vụ thúc đẩy tiết 
kiểm và quản lý năng lượng ở các ngành trọng 
điểm được chọn lựa 

 

3. Những biện pháp kích thích tăng trưởng bền vững ngành 
du lịch được thực hiện như các hoạt động thí điểm. 

 

- Từ sáu (6) tài liệu trở lên về thông tin du lịch hoặc công 
cụ thúc đẩy du lịch được xây dựng và được khách du 
lịch khai thác thông qua trung tâm thông tin du lịch và 
các trang web du lịch. 

  
- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái trở lên được 

xây dựng và cung cấp tại thị xã Quảng Yên và đạt từ  
5.000 lượt khách du lịch trở lên đến tham quan  trong 
năm cuối cùng của Dự án. 

 
- Mười (10) tàu du lịch trở lên được dán nhãn xanh 

(Giấy chứng nhận Cánh buồm xanh). 
 
- Các quy định và tổ chức về cung cấp và cập nhật thông 

tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái 
ở thị xã Quảng Yên, và nhãn xanh cho tàu du lịch 
(Chứng nhận cánh buồm xanh) được xây dựng và lập 
thành văn bản. 

- Tài liệu và công cụ thông tin du lịch được xây 
dựng 

 
- Xây dựng được các chương trình du lịch sinh 

thái 
 
- Báo cáo khảo sát trung tâm thông tin du lịch và 

khai thác trang web du lịch (trước và sau) 
 
- Báo cáo hoạt động du lịch sinh thái 
 
- Cấp nhãn xanh cho tàu du lịch 
 
- Các văn bản hành chính về cung cấp và cập 

nhật thông tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc 
đẩy du lịch sinh thái ở thị xã Quảng yên và 
nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận cánh 
buồm xanh) 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG    
1-1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên các đề xuất được 

đưa ra trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của Dự án. 
 
1-2 Lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ 

Long có tham khảo kinh nghiệm và lịch sử lập sách 
trắng về môi trường của tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt 

(Phía Nhật Bản) 
 
Chuyên gia JICA: 
Cố vấn trưởng / Tăng trưởng xanh 
Các biện pháp môi trường ngành 
Kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm 

Điều kiện tiên quyết 
UBND tỉnh Quảng Ninh ra 
thông báo gửi văn phòng 
JICA Việt Nam về việc 
đồng ý thực thi Dự án. 
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động tại Đầu ra 2, Đầu ra 3 và v.v..., và phát hành sách 
trắng tới các bên có liên quan thông qua các cuộc hội 
thảo và tới công chúng. 

 
1-3 Căn cứ vào đầu ra và tiến độ các hoạt động 1-2, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định và tổ chức 
để tiếp tục và mở rộng nhiệm vụ xuất bản sách trắng về 
tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh và bắt đầu tiến 
trình phê duyệt của tỉnh Quảng Ninh. 

 
1-4 Qua tham khảo Mô hình hồ Biwa, đưa ra khuyến nghị 

(như đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa 
học môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia 
của cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ Long và thúc đẩy 
sử dụng xăng sinh học BDF) về những chính sách tăng 
trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long cho giai đoạn sau 
dự án. 

 
2-1 Thực hiện và theo dõi những hoạt động thí điểm về 

tăng cường các quỹ và cơ chế tài chính của tỉnh phục 
vụ công tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh. 

 
2-2 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết 
kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, 
v.v... 

 
2-3 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm tăng cường năng lực quản lý để giảm tải lượng ô 
nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. 

 
2-4 Xây dựng và thực hiện thí điểm hệ thống nhãn xanh 

của tỉnh, góp phần cho hoạt động quản lý và tiết kiệm 
năng lượng trong các ngành trọng điểm được chọn và 
bắt đầu áp dụng hệ thống thông qua các hoạt động từ 
2-1 đến 2-3. 

 
2-5 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 2-1 đến 2-4 và kết hợp các thông tin vào 
sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, 
được lập trong Đầu ra-1. 

 
2-6 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 2-1 đến 2-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định, cơ chế và 
tổ chức để tiếp tục và mở rộng các hoạt động quản lý 
môi trường trong các ngành trọng điểm đã chọn và bắt 

Tiết kiệm năng lượng / quản lý năng lượng 
Chính sách môi trường / Quản lý môi trường nước 
Cơ chế tài chính 
Thúc đẩy du lịch bền vững 
Du lịch sinh thái 
Nhận thức / quan hệ công chúng / Phổ biến thông tin  
Điều phối viên 
 
Thiết bị:  
Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt động thí điểm các biện pháp hiệu quả năng lượng ở khu vực vịnh Hạ 
Long 
Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước thông 
qua giảm tải lượng ô nhiễm xuống vịnh. 
Khác 
 
Đào tạo tại Nhật Bản, tại nước thứ ba hoặc tại Việt Nam 
 
(Phía Việt Nam) 
 
Bổ nhiệm nhân sự đối tác tại Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Du lịch, 6 địa phương trong khu vực vịnh Hạ Long, 
Ban QLVHL, Hiệp hội Du lịch, Hội Giáo dục và Bảo vệ Môi trường và các tổ chức liên quan khác theo yêu 
cầu  
 
Văn phòng làm việc 
 
Phân bổ ngân sách cho lương và các chi phí khác cho nhân sự đối tác trong giai đoạn thực hiện dự án 
 
Phân bổ ngân sách cho chi phí vận hành các thiết bị mua sắm bởi Dự án (trong trường hợp quyền sở hữu thiết 
bị thuộc về UBND tỉnh Quảng Ninh) 
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đầu tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 
 
3-1 Thực hiện cải thiện, hoặc xây dựng thông tin du lịch và 

cung cấp cho khách du lịch, góp phần phát triển du lịch 
bền vững ở khu vực vịnh Hạ Long. 

 
3-2 Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã Quảng Yên thông 

qua cung cấp hoạt động tập huấn và chuyển giao kỹ 
thuật phát triển năng lực. 

 
3-3 Xây dựng và vận hành hệ thống dán nhãn xanh cho tàu 

du lịch trên vịnh Hạ Long (Chứng nhận cánh buồm 
xanh). 

 
3-4 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 3-1 đến 3-3 và kết hợp thông tin vào sách 
trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, được 
lập trong Đầu ra-1. 

 
3-5 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 3-1 đến 3-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định và tổ chức 
để tiếp tục và mở rộng các hoạt động du lịch bền vững 
và bắt đầu tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 
 
 
Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ thuật 
 
 [Đầu ra 1] 
 
Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 
 
Văn bản hành chính về xuất bản sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh. 
 
Khuyến nghị đối với giai đoạn sau dự án, bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa học môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ 
Long và thúc đẩy sử dụng xăng sinh học BDF, v.v...  
 
 [Đầu ra 2] 
 
Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 
 
Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy 
móc, có kèm ảnh chụp. 
 
Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 
 
Các văn bản hành chính về việc (1) tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, (2) thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ 
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tài chính, v.v..., (3) tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, và (4) Nhãn xanh cho quản lý và tiết kiệm năng lượng trong những ngành trọng điểm lựa chọn.   
 
 [Đầu ra 3] 
 
Các sản phẩm như trang web và các tập gấp.   
 
Xây dựng được các chương trình du lịch sinh thái.  
 
Các văn bản hành chính về việc (1) cung cấp và cập nhật thông tin du lịch cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị xã Quảng Yên và (3) Nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận 
cánh buồm xanh). 
 
Định nghĩa thuật ngữ 
Mục tiêu tổng thể:   

 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh” có nghĩa là việc giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn, đa dạng hóa và giảm tác động môi trường 
trong ngành du lịch được thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh, đồng thời nội dung của các hoạt động đó được sử dụng và công bố cho mục đích nâng cao nhận thức. 

 “thông qua quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ nâu sang xanh” có nghĩa là giảm tác động môi trường trong mô hình tăng trưởng kinh tế nâu (các ngành kinh 
tế thuộc lĩnh vực sơ khai và lĩnh vực sản xuất Primary and secondary sectors) và thúc đẩy nền kinh tế xanh (ngành kinh tế lĩnh vực thứ 3hay ngành dịch vụ).  

 “Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh” là tài liệu biên soạn những thông tin về các hoạt động tăng trưởng xanh có thể sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn (ngoài khu 
vực vịnh Hạ Long) và/hoặc các chủ đề (ngoài các ngành trọng điểm được lựa chọn) so với Sách trắng về tăng trưởng xanh Khu vực vịnh Hạ Long. Những khu vực và chủ đề bao 
gồm trong sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu thông qua quá trình lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vinh Hạ Long trong dự án. 
 

Mục tiêu Dự án:   
 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh” nghĩa là các thể chế và tổ chức cần thiết được xây dựng để thực hiện các chính sách bền vững về môi trường và các chính sách phát triển trong 

ngành du lịch. 
 “ngành trọng điểm lựa chọn” có nghĩa là các ngành được lựa chọn là những ngành quan trọng trong Dự án đối với tỉnh Quảng Ninh trong tương lai, bao gồm các khu công 

nghiệp, năng lượng, du lịch, chế biến thực phẩm v.v…  
 “Thực hiện các chính sách bền vững về môi trường” có nghĩa là thực hiện những hành động nhằm làm giảm tác động môi trường trong ngành trọng điểm lựa chọn.  
 “Thực hiện các chính sách ngành du lịch” nghĩa là giảm tác động môi trường thúc đẩy ngành du lịch.  
 “Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long” là tài liệu biên soạn các thông tin về hoạt động giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn và các 

hoạt động giảm tác động môi trường, thúc đẩy ngành du lịch thực hiện bởi Dự án trong khu vực vịnh Hạ Long và thông tin về tình hình hiện tại ở khu vực Vịnh Hạ Long và 
những hành động cần thiết nhằm cải thiện tình hình  

 
Danh mục từ viết tắt: 

BDF Dầu diesel sinh học Sở DL Sở Du lịch 
Sở TN&MT Sở Tài nguyên và Môi trường ESCO Công ty dịch vụ năng lượng 
Sở CT Sở Công thương Ban QLV Ban Quản lý vịnh Hạ Long 
Sở KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND Ủy ban nhân dân 

 
Hết tài liệu 
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Halong GG PO

Tên Dự án: Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

Hoạt động

Hoạt động chi tiết Nhật Bản QN

Kế hoạch Hoạt động  phiên bản 160712-01

Cung cấp kinh nghiệm của Nhật Bản về việc lập sách trắng  
K.hoạch

Thực tế
Tỉnh Shiga

Lập kế hoạch cho việc xuất bản sách trắng và hoạt động nâng cao nhận thức  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

Theo dõi hoạt động và bài học kinh nghiệm thu được  

DN Nhật Bản  

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

Đầu ra 2: Các chính sách bền vững về môi trường và tài chính cho những ngành trọng điểm lựa chọn được xây dựng và thực hiện như những hoạt động thí điểm    

Lập đề xuất về nội dung Sách trắng, kế hoạch xuất bản và hoạt động nâng cao nhận thức sau giai 

đoạn thực hiện dự án  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, 

HGG&BVMT HL

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

CG JICA
KH&ĐT, 

NNPTNT, DL & 
CT

TN&MT, CT, 
KH&CN  

- KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

Shiga Pref.

Thực tế

Thực hiện hoạt động nâng cao nhận thức  
K.hoạch

CG JICA HGG&BVMT HL
Thực tế

Xuất bản Sách trắng cho các đối tượng doanh nghiệp và người dân địa phương  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, 
HGG&BVMT HL  Thực tế

Biên soạn thông tin đã thu thập cùng với hình ảnh trực quan  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT 
Thực tế

Thu thập thông tin từ các cơ quan có liên quan, từ Đầu ra 2 và 3  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, 
TN&MT Thực tế

Thực tế

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT
Thực tế

Viết bài cho Sách trắng, được lập theo Đầu ra 1   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  Thực tế

Thực tế

Thực tế

K.hoạch
CG JICA T.P HL, 

NN&PTNT, GT 

Đánh giá lợi ích thứ cấp thu được nhờ sự đóng góp cho các sản phẩm thực phẩm sạch   
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     Thực tế

Xem xét thử nghiệm hệ thống nhãn xanh để áp dụng kỹ thuật tiên tiến  

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  

Lựa chọn doanh nghiệp hợp tác

Hỗ trợ về thiết kế để giới thiệu kỹ thuật tiên tiến cho việc giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống 

vịnh   

Mua sắm và lắp đặt kỹ thuật tiên tiến để giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh  

Vận hành thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh.  

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

Lập đề xuất về cải thiện hệ thống cấp ngân sách hiện tại  
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

K.hoạch

Thực tế
Xác định các biện pháp cần thiết để cải thiện hệ thống quản lý tốt hơn trong khu vực thí điểm  

Thực tế

Xem xét cơ chế ưu đãi đối với đầu tư để cải thiện hệ thống quản lý tốt hơn  
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  Thực tế

Thực tế

Lựa chọn khu vực thí điểm để xem xét và xây dựng chính sách tài chính thực hiện tăng trưởng xanh 

K.hoạch

Thực tế

Thực tế

Xem xét các biện pháp cần thiết để tăng cường hệ thống cấp ngân sách hiện  hành  

Hỗ trợ cơ sở mục tiêu lập hồ sơ vay vốn từ quỹ hiện có với sở TN&MT, v.v…  
K.hoạch

Cung cấp chính sách hành chính của Nhật Bản về cơ chế ngân sách và tài chính để quản lý tốt hơn 

tại các ngành được lựa chọn 

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch

K.hoạch

Lập Kế hoạch Hành động hằng năm bao gồm cả hệ thống nhãn năng lượng và kiểm toán năng 

lượng  của tỉnh

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 

NN&PTNT, GT     

Thực tế

T.P HL, 
NN&PTNT, GT Thực tế

2.3 Thực hiện và theo dõi các hoạt động thí điểm về tăng cường năng lực quản lý để giảm tải lượng ô 

nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long.   

K.hoạch

Thực tế

Xây dựng cơ chế tài chính, cơ chế ưu đãi và hệ thống xử phạt cho giai đoạn sau dự án  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  

Khuyến nghị về chính sách đối với các biện pháp hiệu quả năng lượng  KH&ĐT

Thực tế

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

K.hoạch
CG JICA

Chuẩn bị nội dung Hiệu quả năng lượng để đưa vào bản dự thảo Sách trắng  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, TN&MT  
Thực tế

Rút ra bài học và kinh nghiệm thu được  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Bước  2: Giai đoạn theo dõi  

Theo dõi

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 

TN&MT  Thực tế

Bước  3: Thông tin phản hồi và chuẩn bị cho sau giai đoạn thực hiện dự án  

Đánh giá các biện pháp Hiệu quả năng lượng của dự án thí điểm  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 

TN&MT  Thực tế

Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch theo dõi  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Lập kế hoạch chi tiết và đặc tính kỹ thuật của hợp phần thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Thành lập tổ công tác của dự án thí điểm và theo dõi  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT 

Thực tế

Thực tế

Hoàn tất việc chọn các đối tượng dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Thực tế

Mua sắm và thực thi dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA C-T, XD  
Thực tế

Bố trí tài chính bao gồm cả vốn vay ưu đãi, trợ cấp và ESCO  

Thực tế

Bước 1: Giai đoạn thực hiện Dự án thí điểm 

Xác nhận về sự sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

- KH&ĐT

Trước giai 

đoạn thực thi 

K.hoạch

2.2 Thực hiện và theo dõi các hoạt động thí điểm về thúc đẩy cơ chế ưu đãi cho quản lý và tiết kiệm 

năng lượng như các dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v..      

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA TN&MT, CT, 

KH&CN  

2.1 Thực thi và theo dõi các hoạt động thí điểm về tăng cường các quỹ cấp tỉnh và các cơ chế tài chính 

cho công tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh
Thực tế

Thực tế

Lựa chọn cơ sở tham gia vào hoạt động về tăng cường cơ chế cấp ngân sách   
K.hoạch

CG JICA

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra 

Lập đề xuất về chính sách tài chính thực hiện tăng trưởng xanh với cơ chế ưu đãi   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

1.4 Đưa ra khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án (như đề xuất về Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 

Môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của cộng đồng, thành lập diễn đàn Hạ Long,  và thúc 

đẩy sử dụng xăng sinh học BDF, v.v...) về các chính sách tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long 

có tham khảo Mô hình hồ Biwa.

K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

1.2 Lập Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long với tham khảo kinh nghiệm và lịch sử 

lập sách trắng về môi trường tại tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt động tại Đầu ra 2, Đầu ra 3 và v.v..., và 

phát hành Sách trắng tới các bên có liên quan thông qua các cuộc hội thảo và tới công chúng. 

K.hoạch

Thực tế

Đầu ra 1: Hoàn thành kế hoạch hành động ưu tiên thông qua thử nghiệm các chính sách tăng trưởng xanh trong các ngành trọng điểm lựa chọn và ngành du lịch, cũng như thông qua thực hiện hoạt 

động nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh

1.1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên khuyến nghị nêu ra trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của 

Dự án  

K.hoạch

1.3 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 1-2, phát triển và lập văn bản về quy chế và tổ chức tiếp 

tục và mở rộng hoạt động phát hành sách trắng về tăng trưởng xanhtỉnh Quảng Ninh và bắt đầu quá 

trình phê duyệt của tỉnh Quảng Ninh.

ⅣⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

Năm Năm thứ Nhất Năm thứ Hai Năm thứ Ba

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

K.hoạch
-

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

CG JICA

Thực tế

Thực tế

Tiến hành quy trình phê duyệt cơ chế cấp ngân sách   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, KH&CN 
Thực tế

Giới thiệu kỹ thuật tiên tiến về quản lý tốt hơn tại các doanh nghiệp với kinh nghiệm của Nhật Bản  
K.hoạch

Thực tế

Theo dõi hoạt động và các bài học thu được  
K.hoạch

KH&ĐT
Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

K.hoạch
CG JICA T.P HL, 

NN&PTNT, GT 



Halong GG PO

Từ viết tắt

Dầu diesel sinh học

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan tiếp thị điểm đến

Sở Xây dựng

Sở Công - Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giao thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Du lịch

Công ty dịch vụ năng lượng

Chuyến du lịch giới thiệu quảng bá phục vụ mục đích xúc tiến quảng bá du lịch

Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Nhóm chuyên gia JICA

Mỗi xã phường một sản phẩm

Huyện Vân Đồn

Hội giáo dục và bảo vệ môi trường Hạ Long

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 

NN&PTNT, GT     Thực tế

Lập đề xuất về hệ thống nhãn xanh  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     Thực tế

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra 

Viết bài cho sách trắng, được lập theo Đầu ra 1   
K.hoạch

K.hoạch
 CG JICA, 

Shiga
KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

Thực tế

Nh.CG JICA, 
Shiga

KH&ĐT, TN&MT, 
HGG&BVMTHL  

2.6 Căn cứ các đầu ra và tiến độ thực hiện hoạt động từ 2-1 đến 2-4, xây dựng và lập văn bản về quy 

chế, cơ chế và tổ chức để tiếp tục và mở rộng các hoạt động quản lý môi trường trong các ngành trọng 

điểm đã được chọn lựa và bắt đầu quá trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh.

2.5 Tóm tắt các đầu ra và tiến độ của các hoạt động từ 2-1 đến 2-4 hằng năm và tổng hợp thông tin 

đưa vào Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, sẽ được lập trong Đầu ra 1.

K.hoạch

K.hoạch

K.hoạch

Xây dựng các tuyến du lịch khám phá để thúc đẩy du lịch sinh thái  

Cung cấp tài liệu về thông tin du lịch và công cụ (chủ yếu là tập gấp và bản đồ) 
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

K.hoạch
CG JICA DL, VĐ

Thực tế

Thành lập Tổ công tác tại huyện
K.hoạch

- KH&ĐT, DL, VĐ 
Thực tế

Theo dõi các kết quả và tác động của hoạt động thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Thực tế

KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Thực tế

2.4 Thiết kế hệ thống nhãn xanh góp phần vào quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các ngành trọng 

điểm lựa chọn và bắt đầu áp dụng hệ thống thông qua các hoạt động từ 2-1 đến 2-3.

K.hoạch

CG JICA
KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

CG JICA

Tổ chức các hoạt động xúc tiến (sự kiện, tham quan khảo sát, tour giới thiệu quảng bá v.v…)
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL, GT Thực tế

Cập nhật định kỳ dựa vào thông tin phản hồi từ khách du lịch  
K.hoạch

CG JICA

Tập huấn cho các bên có liên quan tới quản lý thông tin du lịch và cung cấp thông tin, v.v… 
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  Thực tế

K.hoạch
CG JICA DL, HHDL, 

BQLVHL, GT Thực tế

Thực tế

Thành lập Cơ quan tiếp thị Điểm đến (DMA)
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Cung cấp tài liệu thông tin du lịch và công cụ (trang web, tập gấp, bản đồ, lịch sự kiện, video, v.v…)  

Lập kế hoạch hành động và hướng dẫn  KH&ĐT, DL 
Thực tế

Xây dựng thương hiệu cho khu vực vịnh Hạ Long (bao gồm Nụ cười Hạ Long, OCOP v.v…)   
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  

- KH&ĐT, DL 
Thực tế

K.hoạch
CG JICA

Lập danh sách nhân sự/tổ chức nguồn  
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  Thực tế

Đầu ra 3: Thực hiện thí điểm các biện pháp kích thích tăng trưởng bền vững ngành du lịch

3.1 Cải thiện hoặc thiết lập thông tin du lịch góp phần phát triển du lịch bền vững tại khu vực vịnh Hạ 

Long, và cung cấp thông tin tới khách du lịch   

KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

Thực tế

3.2 Thúc đẩy Du lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt động tập huấn và chuyển giao 

kỹ thuật phát triển năng lực. Thực tế

Thành lập Tổ công tác  
K.hoạch

3.5 Căn cứ các đầu ra và tiến độ các hoạt động từ 3-1 đến 3-4, xây dựng và lập quy chế, cơ chế và  tổ 

chức để tiếp tục, mở rộng hoạt động du lịch bền vững và bắt đầu quá trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng 

Ninh

K.hoạch

CG JICA
KH&ĐT, DL, 

HHDL, BQLVHL, 
VĐ  Thực tế

3.3 Thiết kế và vận hành hệ thống nhãn xanh cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Chứng nhận Cánh 

buồm Xanh)  

K.hoạch

Thực tế

3.4  Tóm tắt các đầu ra và tiến độ của các hoạt động từ 3-1 đến 3-3 hằng năm và tổng hợp thông tin 

đưa vào Sách trắng về tăng trưởng xanh, sẽ được lập trong Đầu ra 1. 
K.hoạch  CG JICA, 

Shiga
KH&ĐT, DL, VĐ, 
HGD&BVMTHL  

Thực tế

Lắp đặt các biển hiệu tại điểm du lịch, có cả nội dung bằng tiếng nước ngoài.    
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

Tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch-dịch vụ, cộng đồng, 

v.v….   

K.hoạch
CG JICA DL, VĐ

Thực tế

Tổ chức các hoạt động xúc tiến (sự kiện,  tham quan khảo sát, các tour giới thiệu quảng bá v.v… )   
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ, HHDL  
Thực tế

Cập nhật định kỳ dựa vào thông tin phản hồi từ khách du lịch    
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

Theo dõi kết quả và tác động của hoạt động thí điểm     
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, VĐ
Thực tế

Xem xét về tiêu chí và ưu đãi đối với Giấy chứng nhận Cánh buồm xanh    
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, VĐ     Thực tế

Xin phê duyệt chính thức đối với các tiêu chí   
K.hoạch

CG JICA DL, TN&MT  
Thực tế

Thực tế

Phát động Đăng ký cấp giấy chứng nhận Nhãn Cánh buồm Xanh      
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, GT Thực tế

CG JICA DL, TN&MT  
Thực tế

Xem xét các đơn xin cấp giấy chứng nhận và cấp nhãn  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, GT 

Thực tế

Sở TN&MT

Sở KH&CN

Theo dõi kết quả và tác động của hoạt động thí điểm. K.hoạch

Sở CT

Sở KH&ĐT

CG Jica

BQLVHL

FAM trip

BDFBDF

Sở 

NN&PTNT

DMA

Sở XD

ESCO

Sở DL

Sở GT

HGD&BVM

THL 

OCOP

VĐ
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Phụ lục 2 

MA TRẬN THIẾT KẾ DỰ ÁN (PDM)  
  

Tên Dự án: Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn thực thi). Giai đoạn dự án: 2016-2018 (3 năm) 

Khu vực muc tiêu: vịnh Hạ Long: Thành phố Hạ Long, T.P Cẩm Phả, Huyện Vân Đồn, Huyện Hoành Bồ, T.xã Quảng Yên, T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Nhóm đối tượng: Dân số khu vực Hạ Long (Tổng số xấp xỉ 1.780.000 người: T.P Hạ Long: 237.000, T.P Cẩm Phả: 186.000, Huyện Vân Đồn: 43.000, Huyện Hoành Bồ: 50.400, T.x Quảng Yên: 134.200, 

T.P Uông Bí: 113.300). 

 

Tóm tắt Các chỉ số xác minh khách quan Phương tiện xác minh Các giả thiết quan trọng 

MỤC TIÊU TỔNG THỂ    

Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở tỉnh Quảng Ninh thông qua quá 

trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang 

“xanh”. 

 

- Liên tục xuất bản Sách trắng về Tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

- Thực hiện được mười (10) hoạt động trở lên liên quan tới 

cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh, tiết kiệm năng 

lượng, giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh thông 

qua các quy định quản lý môi trường và tổ chức được xây 

dựng bởi Dự án cho các ngành trọng điểm được chọn ở 

tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Xây dựng và cung cấp được hai (2) chương trình du lịch 

sinh thái trở lên cùng các thông tin du lịch liên quan 

thông qua các quy định, cơ chế và tổ chức được Dự án 

xây dựng cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Những ghi chép và phỏng vấn chính thức đối với 

các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh, các 

doanh nghiệp tư nhân, người dân địa phương và 

khách du lịch. 

Không có thay đổi trong 

chính sách thúc đẩy chiến 

lược tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Không có thay đổi về tình 

hình xã hội gây cản trở hoạt 

động của các đơn vị tư nhân 

liên quan, như khủng hoảng 

kinh tế, v.v... 

 

Không xảy ra thiên tai gây 

thiệt hại tới các tài nguyên 

du lịch. 

MỤC TIÊU DỰ ÁN    

Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long thông 

qua việc thực hiện các chính sách môi trường bền vững trong 

các ngành trọng điểm và thực hiện các chính sách phát triển 

ngành du lịch. 

- Những quy định, cơ chế và tổ chức phục vụ thúc đẩy tăng 

trưởng xanh sau đây được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. 

 Quy định và tổ chức cho hoạt động liên tục xuất bản 

sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh; 

 Các cơ chế tài chính và cấp ngân sásh và tổ chức cho 

các hoạt động thúc đẩy quản lý môi trường và tiết 

kiệm năng lượng; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động cung cấp và 

cập nhật thông tin du lịch và quảng bá du lịch; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động thúc đẩy du 

lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động dán nhãn   

nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và du lịch bền 

vững. 

 

- Trình tỉnh Quảng Ninh những khuyến nghị cho giai đoạn 

sau dự án. 

- Các tài liệu quy định và tổ chức được phê duyệt; 

 

- Phỏng vấn các sở ban ngành liên quan của tỉnh 

Quảng Ninh. 

Không có thay đổi trong 

chính sách thúc đẩy chiến 

lược tăng trưởng xanh của 

tỉnh Quảng Ninh. 

 

Không có thay đổi trong 

tình hình toàn cầu và không 

gia tăng nguy cơ các bệnh 

truyền nhiễm gây cản trở sự 

phát triển của ngành du lịch. 

 

Không xảy ra thiên tai gây 

thiệt hại tới các tài nguyên 

du lịch. 

ĐẦU RA    

1. Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức thuộc Đầu ra 

2 và 3 và đưa ra những khuyến nghị cho giai đoạn sau dự 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, 

mô tả những hoạt động ban đầu triển khai thực hiện chính 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ 

Long 

Không có thay đổi về tình 

hình xã hội gây cản trở 
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án phục vụ thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua các bài 

học kinh nghiệm thu được từ các hoạt động dự án. 

sách và hoạt động nâng cao nhận thức tăng trưởng xanh, 

được lập và phát hành một lần/năm. 

 

- Xây dựng và lập thành văn bản các quy định và tổ chức 

cho hoạt động lập sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh 

 

- Đưa ra các khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án về thúc 

đẩy tăng trưởng xanh. 

 

- Các văn bản hành chính về việc lập và xuất bản 

sách trăng về tăng trưởng xanh. 

 

- Những khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án 

hoạt động của các đơn vị 

tư nhân, như khủng hoảng 

kinh tế và v.v... 

2. Các chính sách bền vững về môi trường và tài chính cho 

những ngành trọng điểm lựa chọn được xây dựng và thực 

hiện như những hoạt động thí điểm. 

- Từ năm (5) hoạt động trở lên về quản lý môi trường (tăng 

cường cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh, quản lý và 

tiết kiệm năng lượng, giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp 

xuống vịnh) được thực hiện trong các ngành trọng điểm 

lựa chọn. 

 

- Quy chế về cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh và tiết 

kiệm năng lượng đối với các ngành trọng điểm lựa chọn 

được xây dựng. Hệ thống nhãn xanh cấp tỉnh để thúc đẩy 

quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các ngành trọng 

điểm lựa chọn được lập thành văn bản. 

- Hồ sơ ghi chép hoạt động Dự án. 

 

- Các văn bản tài chính về cơ chế tài chính / cơ chế 

cấp ngân sách, tiết kiệm năng lượng và hệ thống 

nhãn xanh của tỉnh phục vụ thúc đẩy tiết kiểm và 

quản lý năng lượng ở các ngành trọng điểm được 

chọn lựa. 

 

3. Những biện pháp kích thích tăng trưởng bền vững ngành du 

lịch được thực hiện như các hoạt động thí điểm. 

 

- Từ sáu (6) tài liệu trở lên về thông tin du lịch hoặc công 

cụ thúc đẩy du lịch được xây dựng và được khách du lịch 

khai thác thông qua trung tâm thông tin du lịch và các 

trang web du lịch. 

  

- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái trở lên được xây 

dựng và cung cấp tại huyện Vân Đồn, trong đó thu hút 

được sự tham gia của 500 lượt khách du lịch trở lên trong 

năm cuối cùng của Dự án. 

 

- Mười (10) tàu du lịch trở lên được dán nhãn xanh (Giấy 

chứng nhận Cánh buồm xanh). 

 

- Các quy định và tổ chức về cung cấp và cập nhật thông 

tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 

huyện Vân Đồn, và nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng 

nhận cánh buồm xanh) được xây dựng và lập thành văn 

bản. 

- Tài liệu và công cụ thông tin du lịch được xây 

dựng. 

 

- Xây dựng được các chương trình du lịch sinh 

thái. 

 

- Báo cáo khảo sát trung tâm thông tin du lịch và 

khai thác trang web du lịch (trước và sau). 

 

- Báo cáo hoạt động du lịch sinh thái 

 

- Cấp nhãn xanh cho tàu du lịch. 

 

- Các văn bản hành chính về cung cấp và cập nhật 

thông tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc đẩy du 

lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn và nhãn xanh cho 

tàu du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG    

1-1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên các đề xuất được 

đưa ra trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của Dự án. 

 

1-2 Lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ 

Long có tham khảo kinh nghiệm và lịch sử lập sách trắng 

về môi trường của tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt động tại 

Đầu ra 2, Đầu ra 3 và v.v..., và phát hành sách trắng tới 

Chuyên gia JICA: 

Cố vấn trưởng / Tăng trưởng xanh 

Các biện pháp môi trường ngành 

Kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm 

Tiết kiệm năng lượng / quản lý năng lượng 

Chính sách môi trường / Quản lý môi trường nước 

Cơ chế tài chính 

Điều kiện tiên quyết 

UBND tỉnh Quảng Ninh ra 

thông báo gửi văn phòng 

JICA Việt Nam về việc 

đồng ý thực thi Dự án. 
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các bên có liên quan thông qua các cuộc hội thảo và tới 

công chúng. 

 

 

 

1-3 Căn cứ vào đầu ra và tiến độ các hoạt động 1-2, xây dựng 

và lập thành văn bản những quy định và tổ chức để tiếp 

tục và mở rộng nhiệm vụ xuất bản sách trắng về tăng 

trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh và bắt đầu tiến trình phê 

duyệt của tỉnh Quảng Ninh. 

 

1-4 Qua tham khảo Mô hình hồ Biwa, đưa ra khuyến nghị 

(như đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa học 

môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của 

cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ Long và thúc đẩy sử 

dụng xăng sinh học BDF) về những chính sách tăng 

trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long cho giai đoạn sau dự 

án. 

 

2-1 Thực hiện và theo dõi những hoạt động thí điểm về tăng 

cường các quỹ và cơ chế tài chính của tỉnh phục vụ công 

tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh. 

 

2-2 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết 

kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... 

 

2-3 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm tăng cường năng lực quản lý để giảm tải lượng ô 

nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. 

 

2-4 Xây dựng một hệ thống nhãn xanh của tỉnh, góp phần cho 

hoạt động quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các 

ngành trọng điểm được chọn và bắt đầu áp dụng hệ thống 

thông qua các hoạt động từ 2-1 đến 2-3. 

 

2-5 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 2-1 đến 2-4 và kết hợp các thông tin vào 

sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, 

được lập trong Đầu ra-1. 

 

2-6 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 2-1 đến 2-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định, cơ chế và tổ 

chức để tiếp tục và mở rộng các hoạt động quản lý môi 

trường trong các ngành trọng điểm đã chọn và bắt đầu 

tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 

Thúc đẩy du lịch bền vững 

Du lịch sinh thái 

Nhận thức / quan hệ công chúng / Phổ biến thông tin  

Điều phối viên 

 

Thiết bị:  

Một hạng mục thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước 

thông qua giảm tải lượng ô nhiễm xuống vịnh, gồm: 

(1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc tương đương) cho tàu du lịch: Số lượng 3;     

Khác  

 

Đào tạo tại Nhật Bản, tại nước thứ ba hoặc tại Việt Nam 

(Phía Việt Nam) 

 

Bổ nhiệm nhân sự đối tác tại Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Công – Thương, Sở Du lịch, Sở KH&CN, Sở 

NN&PTNT, Sở XD, Sở GTVT, 6 địa phương trong khu vực vịnh Hạ Long, Ban QLVHL, Hiệp hội Du lịch, Hội 

Giáo dục và Bảo vệ Môi trường và các tổ chức liên quan khác theo yêu cầu. 

 

Văn phòng làm việc 

 

Phân bổ ngân sách chi lương và các chi phí khác cho nhân sự đối tác trong giai đoạn thực hiện dự án 

 

Phân bổ ngân sách cho chi phí vận hành các thiết bị mua sắm bởi Dự án (trong trường hợp quyền sở hữu thiết bị 

thuộc về UBND tỉnh Quảng Ninh); 
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3-1 Thực hiện cải thiện, hoặc xây dựng thông tin du lịch và 

cung cấp cho khách du lịch, góp phần phát triển du lịch 

bền vững ở khu vực vịnh Hạ Long. 

 

3-2 Thúc đẩy du lịch sinh thái tại huyện Vân Đồn thông qua 

cung cấp hoạt động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 

phát triển năng lực. 

 

3-3 Xây dựng và vận hành hệ thống dán nhãn xanh cho tàu 

du lịch trên vịnh Hạ Long (Chứng nhận cánh buồm 

xanh). 

 

3-4 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 3-1 đến 3-3 và đưa thông tin vào sách trắng 

về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, được lập 

trong Đầu ra-1. 

 

3-5 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 3-1 đến 3-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định và tổ chức để 

tiếp tục và mở rộng các hoạt động du lịch bền vững và 

bắt đầu tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 

 

 

Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ thuật 

 

 [Đầu ra 1] 

 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 

- Văn bản hành chính về xuất bản sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh. 

- Khuyến nghị đối với giai đoạn sau dự án, bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa học môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ 

Long và thúc đẩy sử dụng xăng sinh học BDF, v.v...  

 

 [Đầu ra 2] 

 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành 

máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Các văn bản hành chính về việc (1) tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, (2) thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ 

trợ tài chính, v.v..., (3) tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, và (4) Nhãn xanh cho quản lý và tiết kiệm năng lượng trong những ngành trọng điểm lựa 

chọn.   

 

 [Đầu ra 3] 

 

- Các sản phẩm như trang web và các tập gấp.   

- Xây dựng được các chương trình du lịch sinh thái.  
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- Các văn bản hành chính về việc (1) cung cấp và cập nhật thông tin du lịch cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn và (3) Nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận 

cánh buồm xanh). 

-  

Định nghĩa thuật ngữ 

Mục tiêu tổng thể:   

 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh” có nghĩa là việc giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn, đa dạng hóa và giảm tác động môi trường trong 

ngành du lịch được thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh, đồng thời nội dung của các hoạt động đó được sử dụng và công bố cho mục đích nâng cao nhận thức. 

 “thông qua quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ nâu sang xanh” có nghĩa là giảm tác động môi trường trong mô hình tăng trưởng kinh tế nâu (các ngành kinh tế thuộc 

lĩnh vực sơ khai và lĩnh vực sản xuất Primary and secondary sectors) và thúc đẩy nền kinh tế xanh (ngành kinh tế lĩnh vực thứ 3 hay ngành dịch vụ).  

 “Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh” là tài liệu biên soạn những thông tin về các hoạt động tăng trưởng xanh có thể sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn (ngoài khu vực vịnh 

Hạ Long) và/hoặc các chủ đề (ngoài các ngành trọng điểm được lựa chọn) so với Sách trắng về tăng trưởng xanh Khu vực vịnh Hạ Long. Những khu vực và chủ đề bao gồm trong sách 

trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu thông qua quá trình lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vinh Hạ Long trong dự án. 

 

Mục tiêu Dự án:   

 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh” nghĩa là các thể chế và tổ chức cần thiết được xây dựng để thực hiện các chính sách bền vững về môi trường và các chính sách phát triển trong ngành du 

lịch. 

 “ngành trọng điểm lựa chọn” có nghĩa là các ngành được lựa chọn là những ngành quan trọng trong Dự án đối với tỉnh Quảng Ninh trong tương lai, bao gồm các khu công nghiệp, năng 

lượng, du lịch, chế biến thực phẩm v.v…  

 “Thực hiện các chính sách bền vững về môi trường” có nghĩa là thực hiện những hành động nhằm làm giảm tác động môi trường trong ngành trọng điểm lựa chọn.  

 “Thực hiện các chính sách ngành du lịch” nghĩa là giảm tác động môi trường thúc đẩy ngành du lịch.  

 “Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long” là tài liệu biên soạn các thông tin về hoạt động giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn và các hoạt 

động giảm tác động môi trường, thúc đẩy ngành du lịch thực hiện bởi Dự án trong khu vực vịnh Hạ Long và thông tin về tình hình hiện tại ở khu vực Vịnh Hạ Long và những hành 

động cần thiết nhằm cải thiện tình hình  

 

Danh mục từ viết tắt: 

BDF Dầu diesel sinh học Sở GTVT Sở Giao thông - Vận tải 

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở XD Sở Xây dựng Sở DL Sở Du lịch 

Sở CT Sở Công - Thương ESCO Công ty dịch vụ năng lượng 

Sở TN&MT Sở Tài nguyên và Môi trường Ban QLV Ban Quản lý vịnh Hạ Long 

Sở KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ QN UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

Hết tài liệu 
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Tên Dự án: Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

Hoạt động

Hoạt động chi tiết Nhật Bản QN

Kế hoạch Hoạt động  phiên bản 160712-01

Cung cấp kinh nghiệm của Nhật Bản về việc lập sách trắng  
K.hoạch

Thực tế
Tỉnh Shiga

Lập kế hoạch cho việc xuất bản sách trắng và hoạt động nâng cao nhận thức  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

Theo dõi hoạt động và bài học kinh nghiệm thu được  

DN Nhật Bản  

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

Đầu ra 2: Các chính sách bền vững về môi trường và tài chính cho những ngành trọng điểm lựa chọn được xây dựng và thực hiện như những hoạt động thí điểm    

Lập đề xuất về nội dung Sách trắng, kế hoạch xuất bản và hoạt động nâng cao nhận thức sau giai 

đoạn thực hiện dự án  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, 

HGG&BVMT HL

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

CG JICA
KH&ĐT, 

NNPTNT, DL & 
CT

TN&MT, CT, 
KH&CN  

- KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

Shiga Pref.

Thực tế

Thực hiện hoạt động nâng cao nhận thức  
K.hoạch

CG JICA HGG&BVMT HL
Thực tế

Xuất bản Sách trắng cho các đối tượng doanh nghiệp và người dân địa phương  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, 
HGG&BVMT HL  Thực tế

Biên soạn thông tin đã thu thập cùng với hình ảnh trực quan  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT 
Thực tế

Thu thập thông tin từ các cơ quan có liên quan, từ Đầu ra 2 và 3  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, 
TN&MT Thực tế

Thực tế

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT
Thực tế

Viết bài cho Sách trắng, được lập theo Đầu ra 1   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  Thực tế

Thực tế

Thực tế

K.hoạch
CG JICA T.P HL, 

NN&PTNT, GT 

Đánh giá lợi ích thứ cấp thu được nhờ sự đóng góp cho các sản phẩm thực phẩm sạch   
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     Thực tế

Xem xét thử nghiệm hệ thống nhãn xanh để áp dụng kỹ thuật tiên tiến  

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  

Lựa chọn doanh nghiệp hợp tác

Hỗ trợ về thiết kế để giới thiệu kỹ thuật tiên tiến cho việc giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống 

vịnh   

Mua sắm và lắp đặt kỹ thuật tiên tiến để giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh  

Vận hành thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh.  

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

Lập đề xuất về cải thiện hệ thống cấp ngân sách hiện tại  
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

K.hoạch

Thực tế
Xác định các biện pháp cần thiết để cải thiện hệ thống quản lý tốt hơn trong khu vực thí điểm  

Thực tế

Xem xét cơ chế ưu đãi đối với đầu tư để cải thiện hệ thống quản lý tốt hơn  
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  Thực tế

Thực tế

Lựa chọn khu vực thí điểm để xem xét và xây dựng chính sách tài chính thực hiện tăng trưởng xanh 

K.hoạch

Thực tế

Thực tế

Xem xét các biện pháp cần thiết để tăng cường hệ thống cấp ngân sách hiện  hành  

Hỗ trợ cơ sở mục tiêu lập hồ sơ vay vốn từ quỹ hiện có với sở TN&MT, v.v…  
K.hoạch

Cung cấp chính sách hành chính của Nhật Bản về cơ chế ngân sách và tài chính để quản lý tốt hơn 

tại các ngành được lựa chọn 

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch

K.hoạch

Lập Kế hoạch Hành động hằng năm bao gồm cả hệ thống nhãn năng lượng và kiểm toán năng 

lượng  của tỉnh

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 

NN&PTNT, GT     

Thực tế

T.P HL, 
NN&PTNT, GT Thực tế

2.3 Thực hiện và theo dõi các hoạt động thí điểm về tăng cường năng lực quản lý để giảm tải lượng ô 

nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long.   

K.hoạch

Thực tế

Xây dựng cơ chế tài chính, cơ chế ưu đãi và hệ thống xử phạt cho giai đoạn sau dự án  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  

Khuyến nghị về chính sách đối với các biện pháp hiệu quả năng lượng  KH&ĐT

Thực tế

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

K.hoạch
CG JICA

Chuẩn bị nội dung Hiệu quả năng lượng để đưa vào bản dự thảo Sách trắng  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, TN&MT  
Thực tế

Rút ra bài học và kinh nghiệm thu được  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Bước  2: Giai đoạn theo dõi  

Theo dõi

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 

TN&MT  Thực tế

Bước  3: Thông tin phản hồi và chuẩn bị cho sau giai đoạn thực hiện dự án  

Đánh giá các biện pháp Hiệu quả năng lượng của dự án thí điểm  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 

TN&MT  Thực tế

Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch theo dõi  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Lập kế hoạch chi tiết và đặc tính kỹ thuật của hợp phần thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Thành lập tổ công tác của dự án thí điểm và theo dõi  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, CT 

Thực tế

Thực tế

Hoàn tất việc chọn các đối tượng dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, CT, XD, 
TN&MT  Thực tế

Thực tế

Mua sắm và thực thi dự án thí điểm  
K.hoạch

CG JICA C-T, XD  
Thực tế

Bố trí tài chính bao gồm cả vốn vay ưu đãi, trợ cấp và ESCO  

Thực tế

Bước 1: Giai đoạn thực hiện Dự án thí điểm 

Xác nhận về sự sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

- KH&ĐT

Trước giai 

đoạn thực thi 

K.hoạch

2.2 Thực hiện và theo dõi các hoạt động thí điểm về thúc đẩy cơ chế ưu đãi cho quản lý và tiết kiệm 

năng lượng như các dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v..      

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA TN&MT, CT, 

KH&CN  

2.1 Thực thi và theo dõi các hoạt động thí điểm về tăng cường các quỹ cấp tỉnh và các cơ chế tài chính 

cho công tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh
Thực tế

Thực tế

Lựa chọn cơ sở tham gia vào hoạt động về tăng cường cơ chế cấp ngân sách   
K.hoạch

CG JICA

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra 

Lập đề xuất về chính sách tài chính thực hiện tăng trưởng xanh với cơ chế ưu đãi   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, CT, 
KH&CN  

1.4 Đưa ra khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án (như đề xuất về Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 

Môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của cộng đồng, thành lập diễn đàn Hạ Long,  và thúc 

đẩy sử dụng xăng sinh học BDF, v.v...) về các chính sách tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long 

có tham khảo Mô hình hồ Biwa.

K.hoạch

CG JICA KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

K.hoạch

Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

1.2 Lập Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long với tham khảo kinh nghiệm và lịch sử 

lập sách trắng về môi trường tại tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt động tại Đầu ra 2, Đầu ra 3 và v.v..., và 

phát hành Sách trắng tới các bên có liên quan thông qua các cuộc hội thảo và tới công chúng. 

K.hoạch

Thực tế

Đầu ra 1: Hoàn thành kế hoạch hành động ưu tiên thông qua thử nghiệm các chính sách tăng trưởng xanh trong các ngành trọng điểm lựa chọn và ngành du lịch, cũng như thông qua thực hiện hoạt 

động nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh

1.1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên khuyến nghị nêu ra trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của 

Dự án  

K.hoạch

1.3 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 1-2, phát triển và lập văn bản về quy chế và tổ chức tiếp 

tục và mở rộng hoạt động phát hành sách trắng về tăng trưởng xanhtỉnh Quảng Ninh và bắt đầu quá 

trình phê duyệt của tỉnh Quảng Ninh.

ⅣⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

Năm Năm thứ Nhất Năm thứ Hai Năm thứ Ba

Sẵn sàng về thể chế và tài chính cho dự án thí điểm  
K.hoạch

K.hoạch
-

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

CG JICA

Thực tế

Thực tế

Tiến hành quy trình phê duyệt cơ chế cấp ngân sách   
K.hoạch

CG JICA TN&MT, KH&CN 
Thực tế

Giới thiệu kỹ thuật tiên tiến về quản lý tốt hơn tại các doanh nghiệp với kinh nghiệm của Nhật Bản  
K.hoạch

Thực tế

Theo dõi hoạt động và các bài học thu được  
K.hoạch

KH&ĐT
Thực tế

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT

Thực tế

Thực tế

K.hoạch
CG JICA T.P HL, 

NN&PTNT, GT 
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Từ viết tắt

Dầu diesel sinh học

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan tiếp thị điểm đến

Sở Xây dựng

Sở Công - Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giao thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Du lịch

Công ty dịch vụ năng lượng

Chuyến du lịch giới thiệu quảng bá phục vụ mục đích xúc tiến quảng bá du lịch

Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Nhóm chuyên gia JICA

Mỗi xã phường một sản phẩm

Huyện Vân Đồn

Hội giáo dục và bảo vệ môi trường Hạ Long

K.hoạch
CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 

NN&PTNT, GT     Thực tế

Lập đề xuất về hệ thống nhãn xanh  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     Thực tế

Lập Văn bản hành chính từ các đề xuất đã đưa ra 

Viết bài cho sách trắng, được lập theo Đầu ra 1   
K.hoạch

K.hoạch
 CG JICA, 

Shiga
KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

Thực tế

Nh.CG JICA, 
Shiga

KH&ĐT, TN&MT, 
HGG&BVMTHL  

2.6 Căn cứ các đầu ra và tiến độ thực hiện hoạt động từ 2-1 đến 2-4, xây dựng và lập văn bản về quy 

chế, cơ chế và tổ chức để tiếp tục và mở rộng các hoạt động quản lý môi trường trong các ngành trọng 

điểm đã được chọn lựa và bắt đầu quá trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh.

2.5 Tóm tắt các đầu ra và tiến độ của các hoạt động từ 2-1 đến 2-4 hằng năm và tổng hợp thông tin 

đưa vào Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, sẽ được lập trong Đầu ra 1.

K.hoạch

K.hoạch

K.hoạch

Xây dựng các tuyến du lịch khám phá để thúc đẩy du lịch sinh thái  

Cung cấp tài liệu về thông tin du lịch và công cụ (chủ yếu là tập gấp và bản đồ) 
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

K.hoạch
CG JICA DL, VĐ

Thực tế

Thành lập Tổ công tác tại huyện
K.hoạch

- KH&ĐT, DL, VĐ 
Thực tế

Theo dõi các kết quả và tác động của hoạt động thí điểm  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Thực tế

KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Thực tế

2.4 Thiết kế hệ thống nhãn xanh góp phần vào quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các ngành trọng 

điểm lựa chọn và bắt đầu áp dụng hệ thống thông qua các hoạt động từ 2-1 đến 2-3.

K.hoạch

CG JICA
KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

CG JICA

Tổ chức các hoạt động xúc tiến (sự kiện, tham quan khảo sát, tour giới thiệu quảng bá v.v…)
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL, GT Thực tế

Cập nhật định kỳ dựa vào thông tin phản hồi từ khách du lịch  
K.hoạch

CG JICA

Tập huấn cho các bên có liên quan tới quản lý thông tin du lịch và cung cấp thông tin, v.v… 
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  Thực tế

K.hoạch
CG JICA DL, HHDL, 

BQLVHL, GT Thực tế

Thực tế

Thành lập Cơ quan tiếp thị Điểm đến (DMA)
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
HHDL, BQLVHL  Thực tế

Cung cấp tài liệu thông tin du lịch và công cụ (trang web, tập gấp, bản đồ, lịch sự kiện, video, v.v…)  

Lập kế hoạch hành động và hướng dẫn  KH&ĐT, DL 
Thực tế

Xây dựng thương hiệu cho khu vực vịnh Hạ Long (bao gồm Nụ cười Hạ Long, OCOP v.v…)   
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  

- KH&ĐT, DL 
Thực tế

K.hoạch
CG JICA

Lập danh sách nhân sự/tổ chức nguồn  
K.hoạch

CG JICA DL, HHDL, 
BQLVHL  Thực tế

Đầu ra 3: Thực hiện thí điểm các biện pháp kích thích tăng trưởng bền vững ngành du lịch

3.1 Cải thiện hoặc thiết lập thông tin du lịch góp phần phát triển du lịch bền vững tại khu vực vịnh Hạ 

Long, và cung cấp thông tin tới khách du lịch   

KH&ĐT, T.P HL, 
NN&PTNT, GT     

Thực tế

3.2 Thúc đẩy Du lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt động tập huấn và chuyển giao 

kỹ thuật phát triển năng lực. Thực tế

Thành lập Tổ công tác  
K.hoạch

3.5 Căn cứ các đầu ra và tiến độ các hoạt động từ 3-1 đến 3-4, xây dựng và lập quy chế, cơ chế và  tổ 

chức để tiếp tục, mở rộng hoạt động du lịch bền vững và bắt đầu quá trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng 

Ninh

K.hoạch

CG JICA
KH&ĐT, DL, 

HHDL, BQLVHL, 
VĐ  Thực tế

3.3 Thiết kế và vận hành hệ thống nhãn xanh cho tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Chứng nhận Cánh 

buồm Xanh)  

K.hoạch

Thực tế

3.4  Tóm tắt các đầu ra và tiến độ của các hoạt động từ 3-1 đến 3-3 hằng năm và tổng hợp thông tin 

đưa vào Sách trắng về tăng trưởng xanh, sẽ được lập trong Đầu ra 1. 
K.hoạch  CG JICA, 

Shiga
KH&ĐT, DL, VĐ, 
HGD&BVMTHL  

Thực tế

Lắp đặt các biển hiệu tại điểm du lịch, có cả nội dung bằng tiếng nước ngoài.    
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

Tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch-dịch vụ, cộng đồng, 

v.v….   

K.hoạch
CG JICA DL, VĐ

Thực tế

Tổ chức các hoạt động xúc tiến (sự kiện,  tham quan khảo sát, các tour giới thiệu quảng bá v.v… )   
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ, HHDL  
Thực tế

Cập nhật định kỳ dựa vào thông tin phản hồi từ khách du lịch    
K.hoạch

CG JICA DL, VĐ
Thực tế

Theo dõi kết quả và tác động của hoạt động thí điểm     
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, VĐ
Thực tế

Xem xét về tiêu chí và ưu đãi đối với Giấy chứng nhận Cánh buồm xanh    
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, VĐ     Thực tế

Xin phê duyệt chính thức đối với các tiêu chí   
K.hoạch

CG JICA DL, TN&MT  
Thực tế

Thực tế

Phát động Đăng ký cấp giấy chứng nhận Nhãn Cánh buồm Xanh      
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, GT Thực tế

CG JICA DL, TN&MT  
Thực tế

Xem xét các đơn xin cấp giấy chứng nhận và cấp nhãn  
K.hoạch

CG JICA KH&ĐT, DL, 
TN&MT, GT 

Thực tế

Sở TN&MT

Sở KH&CN

Theo dõi kết quả và tác động của hoạt động thí điểm. K.hoạch

Sở CT

Sở KH&ĐT

CG Jica

BQLVHL

FAM trip

BDFBDF

Sở 

NN&PTNT

DMA

Sở XD

ESCO

Sở DL

Sở GT

HGD&BVM

THL 

OCOP

VĐ



Phụ lục 3 

 

Danh mục mua thiết bị  

cho Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh   

 

 

Thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh, sẽ cung cấp thiết bị cần thiết 

để thực thi hoạt động thí điểm về nâng cao năng lực quản lý môi trường nước.  

 

-  Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc tương đương) cho tàu du lịch:  

   Số lượng 3;     

 

 

 

Hết 
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  BIÊN BẢN CUỘC HỌP      

GIỮA 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI        

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ 

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN   

ĐỂ SỬA ĐỔI BIÊN BẢN THẢO LUẬN    

VỀ  

DỰ ÁN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG,  

TỈNH QUẢNG NINH    

 

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây gọi là “JICA”) và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam (sau đây gọi là “UBND tỉnh QN”) đồng ý sửa đổi Biên bản thảo luận 

Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi 

là “Dự án”) đã ký ngày 12/6/2015, được sửa đổi ngày 7/9/2016 và ngày 27/10/2017, sẽ được 

sửa đổi như sau. Ghi nhận rằng sẽ không sửa đổi Mục tiêu tổng thể và Mục đích của Dự án. 

 

1. Ma trận thiết kế dự án (PDM) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi    

(5) Thiết bị 

- Một hạng mục thiết bị sau đây là cần 
thiết để phục vụ thực thi hoạt động thí 
điểm tăng cường năng lực quản lý môi 
trường nước thông qua giảm tải lượng 
ô nhiễm xuống vịnh. 

1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc 
tương đương) cho tàu du lịch: Số 
lượng 3.    

  

(5) Thiết bị 

- Hai hạng mục thiết bị sau đây là cần 
thiết để phục vụ thực thi hoạt động thí 
điểm tăng cường năng lực quản lý môi 
trường nước thông qua giảm tải lượng 
ô nhiễm xuống vịnh. 

1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc 
tương đương) cho tàu du lịch: Số 
lượng 3;  

2) Trạm ủ phân vi sinh có kèm phụ kiện để 
ủ phân vi sinh từ chất thải hữu cơ: Số 
lượng: 1. 

Lý do:  Thiết bị thứ hai đã được xác định nhằm phục vụ mục đích tăng cường năng 

lực quản lý môi trường nước thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh. 

Thiết bị thứ nhất bao gồm ba bộ Nhà vệ sinh sinh thái (Bio-toilet), xác định tại bản PDM 

sửa đổi đã được mua vào tháng 7 năm 2018, dựa theo Biên bản Thảo luận sửa đổi 

ngày 27 tháng 10 năm 2017.    

  

2. Kế hoạch hoạt động (PO) 

 

 Không thay đổi 

 

Nội dung Biên bản Thảo luận (sửa đổi ngày 27/10/2017), ngoài những nội dung được sửa 

đổi và thống nhất tại Biên bản Cuộc họp này, vẫn giữ nguyên hiệu lực. 
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Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ## tháng Bảy năm 2018.  

 

Phụ lục 1: Biên bản cuộc họp sửa đổi Biên bản Thảo luận Dự án đã ký ngày 27/10/2017; 

Phụ lục 2: PDM sửa đổi; 

Phụ lục 3: Danh mục thiết bị mua cho Dự án.    

   

 

Hạ Long, ngày ## tháng Bảy năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                
Ông Sei Kondo  
Giám đốc 
Nhóm Quản lý Môi trường II, 
Phòng Quản lý Môi trường 
Ban Môi trường Toàn Cầu  
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản   
 

 
 
                                  
Ông Đặng Huy Hậu 
Phó chủ tịch thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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  BIÊN BẢN CUỘC HỌP   

GIỮA 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH, NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI        

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ 

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN   

ĐỂ SỬA ĐỔI BIÊN BẢN THẢO LUẬN    

VỀ  

DỰ ÁN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG,  

TỈNH QUẢNG NINH    

 

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây gọi là “JICA”) và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam (sau đây gọi là “UBND tỉnh QN”) cùng đồng ý sửa đổi Biên bản thảo 

luận Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (sau đây 

gọi là “Dự án”) đã ký ngày 12/6/2015 và được sửa đổi ngày 7/9/2016 như sau. Ghi nhận rằng 

sẽ không sửa đổi Mục tiêu tổng thể và Mục đích của Dự án.  

 

1. Ma trận thiết kế dự án (PDM) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi    

(1) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Mục đích Dự án 

- Quy định và tổ chức cho các hoạt động 
thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị xã Quảng 
Yên 

(1) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Mục đích Dự án 

- Quy định và tổ chức cho các hoạt động 
thúc đẩy du lịch sinh thái ở Huyện Vân 
Đồn 

(2) Các chỉ số xác minh khách quan đối 
với Đầu ra 3 

- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái 
trở lên được xây dựng và cung cấp tại 
thị xã Quảng Yên và đạt từ 5.000 lượt 
khách du lịch trở lên đến tham quan  
trong năm cuối cùng của Dự án. 

- Các quy định và tổ chức về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị 
xã Quảng Yên, và nhãn xanh cho tàu 
du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
được xây dựng và lập thành văn bản. 

(2) Các chỉ số xác minh khách quan đối 

với Đầu ra 3     

- Xây dựng từ hai (2) chương trình du 
lịch sinh thái trở lên tại Huyện Vân Đồn 
trong đó, đến năm cuối của Dự án, dự 
kiến từ 500 khách du lịch trở lên sẽ 
tham gia hoạt động du lịch sinh thái.   

- Các quy định và tổ chức về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 
Huyện Vân Đồn, và nhãn xanh cho tàu 
du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
được xây dựng và lập thành văn bản. 

(3) Phương tiện xác minh của Đầu ra 3   

- Các văn bản hành chính về cung cấp 
và cập nhật thông tin du lịch cũng như 
tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở thị 
xã Quảng yên và nhãn xanh cho tàu du 
lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 

(3) Phương tiện xác minh của Đầu ra 3   

- Các văn bản hành chính về cung cấp 

và cập nhật thông tin du lịch cũng như 

tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 

Huyện Vân Đồn và nhãn xanh cho tàu 

du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 
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(4) Hoạt động của Đầu ra 3  

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã 
Quảng Yên thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(4) Hoạt động của Đầu ra 3   

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại Huyện 
Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(5) Thiết bị 

- Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt 
động thí điểm các biện pháp hiệu quả 
năng lượng ở khu vực vịnh Hạ Long 

- Thiết bị cần thiết phục vụ thực thi hoạt 
động thí điểm tăng cường năng lực 
quản lý môi trường nước thông qua 
giảm tải lượng ô nhiễm xuống vịnh. 

(5) Thiết bị 

- Thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực 
tiếp xuống vịnh, sẽ cung cấp thiết bị 
cần thiết để thực thi hoạt động thí điểm 
về nâng cao năng lực quản lý môi 
trường nước.  
 (1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX 

hoặc tương đương) cho tàu du 
lịch: Số lượng 3; 

(6) Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ 

thuật 

- Các văn bản hành chính về việc (1) 
cung cấp và cập nhật thông tin du lịch 
cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch 
sinh thái ở thị xã Quảng Yên và (3) 
Nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận 
cánh buồm xanh). 

 

(6) Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ 

thuật 

- Các văn bản hành chính về việc (1) 
cung cấp và cập nhật thông tin du lịch 
cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch 
sinh thái ở Huyện Vân Đồn và (3) Nhãn 
xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận cánh 
buồm xanh). 

 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong bản PDM hiện hành là cần 

thiết vì những lý do sau đây: 

(1) Địa điểm của hoạt động thí điểm Du lịch sinh thái thay đổi từ Thị xã Quảng Yên 

sang Huyện Vân Đồn dựa trên điều kiện thực tế của khu vực.  

(2) Giống như (1). 

(3) Giống như (1). 

(4) Giống như (1). 

(5) Một sản phẩm thiết bị đã được xác định nhằm mục đích tăng cường năng lực 

quản lý môi trường nước thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh.    

(6) Giống như (1). 

  

2. Kế hoạch hoạt động (PO) 

Phiên bản trước đây Phiên bản sửa đổi 

(1) Hoạt động của Đầu ra 3 

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại thị xã 
Quảng Yên thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

(2) Hoạt động của Đầu ra 3 

- Thúc đẩy du lịch sinh thái tại Huyện 
Vân Đồn thông qua cung cấp hoạt 
động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
phát triển năng lực. 

Lý do: Việc sửa đổi và cập nhật những mục đã liệt kê trong PO là cần thiết vì những 

lý do sau đây : 

(1) Địa điểm của hoạt động thí điểm Du lịch sinh thái thay đổi từ Thị xã Quảng Yên 

sang Huyện Vân Đồn dựa trên điều kiện thực tế của khu vực.  
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Nội dung Biên bản thảo luận (đã ký ngày 12/6/2015 và sửa đổi ngày 7/9/2016) ngoài những 

nội dung được sửa đổi và thống nhất tại Biên bản thảo luận này, vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

 

Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng Mười năm 2017.  

 

Phụ lục 1: Biên bản cuộc họp sửa đổi Biên bản Thảo luận Dự án, đã ký ngày 7/9/2016; 

Phụ lục 2: PDM và PO sửa đổi 

Phụ lục 3: Danh mục mua thiết bị cho Dự án    

Phụ lục 4: Văn bản số 3162/UBND-MT của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 9/5/2017gửi Văn 
phòng JICA VN về các điểm được xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án lần 
thứ Nhất, được tổ chức ngày 25/4/2017. 

   

 

Hạ Long, ngày 27 tháng Mười năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                
Ông Naoki Kakioka 
Đại diện cao cấp 
Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản   
tại Việt Nam 
 

 
 
                                  
Ông Đặng Huy Hậu 
Phó chủ tịch thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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Phụ lục 2 

MA TRẬN THIẾT KẾ DỰ ÁN (PDM)  
  

Tên Dự án: Dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn thực thi). Giai đoạn dự án: 2016-2018 (3 năm) 

Khu vực muc tiêu: vịnh Hạ Long: Thành phố Hạ Long, T.P Cẩm Phả, Huyện Vân Đồn, Huyện Hoành Bồ, T.xã Quảng Yên, T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Nhóm đối tượng: Dân số khu vực Hạ Long (Tổng số xấp xỉ 1.780.000 người: T.P Hạ Long: 237.000, T.P Cẩm Phả: 186.000, Huyện Vân Đồn: 43.000, Huyện Hoành Bồ: 50.400, T.x Quảng Yên: 134.200, 

T.P Uông Bí: 113.300). 

 

Tóm tắt Các chỉ số xác minh khách quan Phương tiện xác minh Các giả thiết quan trọng 

MỤC TIÊU TỔNG THỂ    

Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở tỉnh Quảng Ninh thông qua quá 

trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang 

“xanh”. 

 

- Liên tục xuất bản Sách trắng về Tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

- Thực hiện được mười (10) hoạt động trở lên liên quan tới 

cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh, tiết kiệm năng 

lượng, giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh thông 

qua các quy định quản lý môi trường và tổ chức được xây 

dựng bởi Dự án cho các ngành trọng điểm được chọn ở 

tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Xây dựng và cung cấp được hai (2) chương trình du lịch 

sinh thái trở lên cùng các thông tin du lịch liên quan 

thông qua các quy định, cơ chế và tổ chức được Dự án 

xây dựng cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Những ghi chép và phỏng vấn chính thức đối với 

các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh, các 

doanh nghiệp tư nhân, người dân địa phương và 

khách du lịch. 

Không có thay đổi trong 

chính sách thúc đẩy chiến 

lược tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Không có thay đổi về tình 

hình xã hội gây cản trở hoạt 

động của các đơn vị tư nhân 

liên quan, như khủng hoảng 

kinh tế, v.v... 

 

Không xảy ra thiên tai gây 

thiệt hại tới các tài nguyên 

du lịch. 

MỤC TIÊU DỰ ÁN    

Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ Long thông 

qua việc thực hiện các chính sách môi trường bền vững trong 

các ngành trọng điểm và thực hiện các chính sách phát triển 

ngành du lịch. 

- Những quy định, cơ chế và tổ chức phục vụ thúc đẩy tăng 

trưởng xanh sau đây được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. 

 Quy định và tổ chức cho hoạt động liên tục xuất bản 

sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh; 

 Các cơ chế tài chính và cấp ngân sásh và tổ chức cho 

các hoạt động thúc đẩy quản lý môi trường và tiết 

kiệm năng lượng; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động cung cấp và 

cập nhật thông tin du lịch và quảng bá du lịch; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động thúc đẩy du 

lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn; 

 Quy định và tổ chức đối với hoạt động dán nhãn   

nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và du lịch bền 

vững. 

 

- Trình tỉnh Quảng Ninh những khuyến nghị cho giai đoạn 

sau dự án. 

- Các tài liệu về quy định và tổ chức được phê 

duyệt; 

 

- Phỏng vấn các sở ban ngành liên quan của tỉnh 

Quảng Ninh. 

Không có thay đổi trong 

chính sách thúc đẩy chiến 

lược tăng trưởng xanh của 

tỉnh Quảng Ninh. 

 

Không có thay đổi trong 

tình hình toàn cầu và không 

gia tăng nguy cơ các bệnh 

truyền nhiễm gây cản trở sự 

phát triển của ngành du lịch. 

 

Không xảy ra thiên tai gây 

thiệt hại tới các tài nguyên 

du lịch. 

ĐẦU RA    

1. Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức thuộc Đầu ra 

2 và 3 và đưa ra những khuyến nghị cho giai đoạn sau dự 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, 

mô tả những hoạt động ban đầu triển khai thực hiện chính 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ 

Long 

Không có thay đổi về tình 

hình xã hội gây cản trở 
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án phục vụ thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua các bài 

học kinh nghiệm thu được từ các hoạt động dự án. 

sách và hoạt động nâng cao nhận thức tăng trưởng xanh, 

được lập và phát hành một lần/năm. 

 

- Xây dựng và lập thành văn bản các quy định và tổ chức 

cho hoạt động lập sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh 

Quảng Ninh 

 

- Đưa ra các khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án về thúc 

đẩy tăng trưởng xanh. 

 

- Các văn bản hành chính về việc lập và xuất bản 

sách trăng về tăng trưởng xanh. 

 

- Những khuyến nghị cho giai đoạn sau dự án. 

hoạt động của các đơn vị 

tư nhân, như khủng hoảng 

kinh tế và v.v... 

2. Các chính sách bền vững về môi trường và tài chính cho 

những ngành trọng điểm lựa chọn được xây dựng và thực 

hiện như những hoạt động thí điểm. 

- Từ năm (5) hoạt động trở lên về quản lý môi trường (tăng 

cường cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh, quản lý và 

tiết kiệm năng lượng, giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp 

xuống vịnh) được thực hiện trong các ngành trọng điểm 

lựa chọn. 

 

- Quy chế về cơ chế cấp ngân sách/tài chính cấp tỉnh và tiết 

kiệm năng lượng đối với các ngành trọng điểm lựa chọn 

được xây dựng. Hệ thống nhãn xanh cấp tỉnh để thúc đẩy 

quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các ngành trọng 

điểm lựa chọn được lập thành văn bản. 

- Hồ sơ ghi chép hoạt động Dự án. 

 

- Các văn bản tài chính về cơ chế tài chính / cơ chế 

cấp ngân sách, tiết kiệm năng lượng và hệ thống 

nhãn xanh của tỉnh phục vụ thúc đẩy tiết kiểm và 

quản lý năng lượng ở các ngành trọng điểm được 

chọn lựa. 

 

3. Những biện pháp kích thích tăng trưởng bền vững ngành du 

lịch được thực hiện như các hoạt động thí điểm. 

 

- Từ sáu (6) tài liệu trở lên về thông tin du lịch hoặc công 

cụ thúc đẩy du lịch được xây dựng và được khách du lịch 

khai thác thông qua trung tâm thông tin du lịch và các 

trang web du lịch. 

  

- Từ hai (2) chương trình du lịch sinh thái trở lên được xây 

dựng và cung cấp tại huyện Vân Đồn, trong đó thu hút 

được sự tham gia của 500 lượt khách du lịch trở lên trong 

năm cuối cùng của Dự án. 

 

- Mười (10) tàu du lịch trở lên được dán nhãn xanh (Giấy 

chứng nhận Cánh buồm xanh). 

 

- Các quy định và tổ chức về cung cấp và cập nhật thông 

tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc đẩy du lịch sinh thái ở 

huyện Vân Đồn, và nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng 

nhận cánh buồm xanh) được xây dựng và lập thành văn 

bản. 

- Tài liệu và công cụ thông tin du lịch được xây 

dựng. 

 

- Xây dựng được các chương trình du lịch sinh 

thái. 

 

- Báo cáo khảo sát trung tâm thông tin du lịch và 

khai thác trang web du lịch (trước và sau). 

 

- Báo cáo hoạt động du lịch sinh thái 

 

- Cấp nhãn xanh cho tàu du lịch. 

 

- Các văn bản hành chính về cung cấp và cập nhật 

thông tin du lịch cũng như tiếp thị, thúc đẩy du 

lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn và nhãn xanh cho 

tàu du lịch (Chứng nhận cánh buồm xanh) 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG    

1-1 Rà soát tiến độ các hoạt động dựa trên các đề xuất được 

đưa ra trong Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết của Dự án. 

 

1-2 Lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ 

Long có tham khảo kinh nghiệm và lịch sử lập sách trắng 

về môi trường của tỉnh Shiga, dựa vào các hoạt động tại 

Đầu ra 2, Đầu ra 3 và v.v..., và phát hành sách trắng tới 

Chuyên gia JICA: 

Cố vấn trưởng / Tăng trưởng xanh 

Các biện pháp môi trường ngành 

Kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm 

Tiết kiệm năng lượng / quản lý năng lượng 

Chính sách môi trường / Quản lý môi trường nước 

Cơ chế tài chính 

Điều kiện tiên quyết 

UBND tỉnh Quảng Ninh ra 

thông báo gửi văn phòng 

JICA Việt Nam về việc 

đồng ý thực thi Dự án. 
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các bên có liên quan thông qua các cuộc hội thảo và tới 

công chúng. 

 

 

 

1-3 Căn cứ vào đầu ra và tiến độ các hoạt động 1-2, xây dựng 

và lập thành văn bản những quy định và tổ chức để tiếp 

tục và mở rộng nhiệm vụ xuất bản sách trắng về tăng 

trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh và bắt đầu tiến trình phê 

duyệt của tỉnh Quảng Ninh. 

 

1-4 Qua tham khảo Mô hình hồ Biwa, đưa ra khuyến nghị 

(như đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa học 

môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của 

cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ Long và thúc đẩy sử 

dụng xăng sinh học BDF, v.v…) về những chính sách 

tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long cho giai đoạn 

sau dự án. 

 

2-1 Thực hiện và theo dõi những hoạt động thí điểm về tăng 

cường các quỹ và cơ chế tài chính của tỉnh phục vụ công 

tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh. 

 

2-2 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết 

kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... 

 

2-3 Triển khai thực hiện và theo dõi những hoạt động thí 

điểm tăng cường năng lực quản lý để giảm tải lượng ô 

nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. 

 

2-4 Xây dựng một hệ thống nhãn xanh của tỉnh, góp phần cho 

hoạt động quản lý và tiết kiệm năng lượng trong các 

ngành trọng điểm được chọn và bắt đầu áp dụng hệ thống 

thông qua các hoạt động từ 2-1 đến 2-3. 

 

2-5 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 2-1 đến 2-4 và kết hợp các thông tin vào 

sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, 

được lập trong Đầu ra-1. 

 

2-6 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 2-1 đến 2-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định, cơ chế và tổ 

chức để tiếp tục và mở rộng các hoạt động quản lý môi 

trường trong các ngành trọng điểm đã chọn và bắt đầu 

tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 

Thúc đẩy du lịch bền vững 

Du lịch sinh thái 

Nhận thức / quan hệ công chúng / Phổ biến thông tin  

Điều phối viên 

 

Thiết bị:  

Hai hạng mục thiết bị sau đây là cần thiết phục vụ thực thi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực quản lý môi 

trường nước thông qua giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh, gồm: 

(1) Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc tương đương) cho tàu du lịch: Số lượng 3. 

(2) Trạm ủ phân vi sinh có kèm phụ kiện để ủ phân vi sinh từ chất thải hữu cơ: Số lượng: 1.   

 

Khác  

 

Đào tạo tại Nhật Bản, tại nước thứ ba hoặc tại Việt Nam 

(Phía Việt Nam) 

 

Bổ nhiệm nhân sự đối tác tại Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Công – Thương, Sở Du lịch, Sở KH&CN, Sở 

NN&PTNT, Sở XD, Sở GTVT, 6 địa phương trong khu vực vịnh Hạ Long, Ban QLVHL, Hiệp hội Du lịch, Hội 

Giáo dục và Bảo vệ Môi trường và các tổ chức liên quan khác theo yêu cầu. 

 

Văn phòng làm việc 

 

Phân bổ ngân sách chi lương và các chi phí khác cho nhân sự đối tác trong giai đoạn thực hiện dự án 

 

Phân bổ ngân sách cho chi phí vận hành các thiết bị mua sắm bởi Dự án (trong trường hợp quyền sở hữu thiết bị 

thuộc về UBND tỉnh Quảng Ninh); 
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3-1 Thực hiện cải thiện, hoặc xây dựng thông tin du lịch và 

cung cấp cho khách du lịch, góp phần phát triển du lịch 

bền vững ở khu vực vịnh Hạ Long. 

 

3-2 Thúc đẩy du lịch sinh thái tại huyện Vân Đồn thông qua 

cung cấp hoạt động tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 

phát triển năng lực. 

 

3-3 Xây dựng và vận hành hệ thống dán nhãn xanh cho tàu 

du lịch trên vịnh Hạ Long (Chứng nhận cánh buồm 

xanh). 

 

3-4 Hàng năm, thực hiện tóm tắt kết quả và tiến độ của các 

hoạt động từ 3-1 đến 3-3 và đưa thông tin vào sách trắng 

về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, được lập 

trong Đầu ra-1. 

 

3-5 Căn cứ đầu ra và tiến độ các hoạt động 3-1 đến 3-4, xây 

dựng và lập thành văn bản những quy định và tổ chức để 

tiếp tục và mở rộng các hoạt động du lịch bền vững và 

bắt đầu tiến trình phê duyệt bởi tỉnh Quảng Ninh. 

 

 

Sản phẩm của hoạt động hợp tác kỹ thuật 

 

 [Đầu ra 1] 

 

- Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 

- Văn bản hành chính về xuất bản sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh. 

- Khuyến nghị đối với giai đoạn sau dự án, bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu và khoa học môi trường vịnh Hạ Long, chương trình tham gia của cộng đồng, thiết lập diễn đàn Hạ 

Long và thúc đẩy sử dụng xăng sinh học BDF, v.v...  

 

 [Đầu ra 2] 

 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính, v.v... bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành 

máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Hồ sơ theo dõi hoạt động thí điểm tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, bao gồm cả việc mua sắm và theo dõi vận hành máy móc, có kèm ảnh chụp. 

- Các văn bản hành chính về việc (1) tăng cường cơ chế cấp ngân sách và cơ chế tài chính cấp tỉnh, (2) thúc đẩy chính sách khuyến khích quản lý và tiết kiệm năng lượng như dự án ESCO, hỗ 

trợ tài chính, v.v..., (3) tăng cường năng lực giảm tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống khu vực vịnh, và (4) Nhãn xanh cho quản lý và tiết kiệm năng lượng trong những ngành trọng điểm lựa 

chọn.   

 

 [Đầu ra 3] 

 

- Các sản phẩm như trang web và các tập gấp.   

- Xây dựng được các chương trình du lịch sinh thái.  
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- Các văn bản hành chính về việc (1) cung cấp và cập nhật thông tin du lịch cũng như tiếp thị, (2) Thúc đẩy du lịch sinh thái ở huyện Vân Đồn và (3) Nhãn xanh cho tàu du lịch (Chứng nhận 

cánh buồm xanh). 

-  

Định nghĩa thuật ngữ 

Mục tiêu tổng thể:   

 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh” có nghĩa là việc giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn, đa dạng hóa và giảm tác động môi trường trong 

ngành du lịch được thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh, đồng thời nội dung của các hoạt động đó được sử dụng và công bố cho mục đích nâng cao nhận thức. 

 “thông qua quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ nâu sang xanh” có nghĩa là giảm tác động môi trường trong mô hình tăng trưởng kinh tế nâu (các ngành kinh tế thuộc 

lĩnh vực sơ khai và lĩnh vực sản xuất Primary and secondary sectors) và thúc đẩy nền kinh tế xanh (ngành kinh tế lĩnh vực thứ 3 hay ngành dịch vụ).  

 “Sách trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh” là tài liệu biên soạn những thông tin về các hoạt động tăng trưởng xanh có thể sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn (ngoài khu vực vịnh 

Hạ Long) và/hoặc các chủ đề (ngoài các ngành trọng điểm được lựa chọn) so với Sách trắng về tăng trưởng xanh Khu vực vịnh Hạ Long. Những khu vực và chủ đề bao gồm trong sách 

trắng về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu thông qua quá trình lập sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vinh Hạ Long trong dự án. 

 

Mục tiêu Dự án:   

 “Thúc đẩy tăng trưởng xanh” nghĩa là các thể chế và tổ chức cần thiết được xây dựng để thực hiện các chính sách bền vững về môi trường và các chính sách phát triển trong ngành du 

lịch. 

 “ngành trọng điểm lựa chọn” có nghĩa là các ngành được lựa chọn là những ngành quan trọng trong Dự án đối với tỉnh Quảng Ninh trong tương lai, bao gồm các khu công nghiệp, năng 

lượng, du lịch, chế biến thực phẩm v.v…  

 “Thực hiện các chính sách bền vững về môi trường” có nghĩa là thực hiện những hành động nhằm làm giảm tác động môi trường trong ngành trọng điểm lựa chọn.  

 “Thực hiện các chính sách ngành du lịch” nghĩa là giảm tác động môi trường thúc đẩy ngành du lịch.  

 “Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long” là tài liệu biên soạn các thông tin về hoạt động giảm tác động môi trường trong các ngành trọng điểm lựa chọn và các hoạt 

động giảm tác động môi trường, thúc đẩy ngành du lịch thực hiện bởi Dự án trong khu vực vịnh Hạ Long và thông tin về tình hình hiện tại ở khu vực Vịnh Hạ Long và những hành 

động cần thiết nhằm cải thiện tình hình  

 

Danh mục từ viết tắt: 

BDF Dầu diesel sinh học Sở GTVT Sở Giao thông - Vận tải 

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở XD Sở Xây dựng Sở DL Sở Du lịch 

Sở CT Sở Công - Thương ESCO Công ty dịch vụ năng lượng 

Sở TN&MT Sở Tài nguyên và Môi trường Ban QLV Ban Quản lý vịnh Hạ Long 

Sở KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ QN UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

Hết tài liệu 



Phụ lục 3 

 

Danh mục thiết bị mua 

cho Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh   

 

 

Hai hạng mục thiết bị được mua sau đây là cần thiết để thực hiện hoạt động thí điểm 

về nâng cao năng lực quản lý môi trường nước nhằm giảm tải lượng ô nhiễm trực 

tiếp xuống vịnh:    

 

- Nhà vệ sinh sinh thái (BIO LUX hoặc tương đương) cho tàu du lịch: Số lượng 3;   

- Trạm ủ phân vi sinh có kèm phụ kiện để ủ phân vi sinh từ chất thải hữu cơ: Số 

lượng: 1.   

 

 

Hết 
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